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Phần 1

VAI TRÒ CỦA THỰC PHẨM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 
ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Vai trò của thực phẩm đối với con người: 
Con người muốn tồn tại và phát triển được thì cần ăn uống. Ăn uống  cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết như gluxit, lipit, protein, nước, vitamine và khoáng chất giúp chống cảm giác đói, đem lại niềm vui thích. Ăn uống cũng gắn liền với sự phát triển của loài người, đồng thời là nét văn hoá đặc trưng của mỗi một dân tộc, cộng đồng, trong đó có Việt Nam.
 Một đời người trung bình ăn uống hết:
· 12,5 tấn ngũ cốc

· 30,0 tấn thịt, cá, trứng, đường, sữa, rau, củ, quả...

· 65,0 tấn nước.

2. Vai trò của  an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ con người và đời sống xã hội
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng to lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, quan hệ quốc tế và an sinh, an toàn xã hội. Theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO-2000), hơn 1/3 dân số các nước phát triển bị ảnh hưởng của các bệnh do thực phẩm gây ra mỗi năm. Đối với các nước đang phát triển tình trạng lại càng trầm trọng hơn nhiều, hàng năm gây tử vong chiếm tỷ lệ lớn, trong đó hầu hết là trẻ em. Đó là chưa kể đến tác hại do các bệnh truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm mãn tính, gây ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hóa... đang là vấn đề lớn của toàn nhân loại hiện nay. An toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn tác động đến quá trình điều hòa gen, ảnh hưởng đến giống nòi. Thực tế Nhật Bản đã rất thành công trong việc “cải tạo giống nòi” thông qua chương trình kiểm soát vệ sinh an tòan thực phẩm (VSATTP). Trong 20 năm (từ 1957-1977) nhờ áp dụng chương trình này mà chiều cao của người Nhật trưởng thành đã được gia tăng 4,3 cm đối với nam và 2,7 cm đối với nữ (trong khi quy luật chung chỉ là 2 cm). An toàn thực phẩm liên quan chặt chẽ đến phát triển giống nòi cả về thể lực, thể chất, trí tuệ. Cơ thể con người, theo sinh lý bình thường luôn có xu hướng lão hóa dần theo năm tháng, và cuối cùng là sự chết. Tuy nhiên, quá trình lão hóa này bị tác động theo chiều hướng tăng lên do tác động của “gốc tự do”, do các gốc tự do có khả năng oxy hóa cao nên làm hư hại các cơ quan tổ chức dẫn tới tự già của cơ thể. Khi thực phẩm bị ô nhiễm sẽ làm cơ thể giải phóng ra rất nhiều gốc tự do. Các gốc tự do này ngoài việc gây ra hàng hoạt các bệnh mạn tính nguy hiểm đến tính mạng con người (như xơ vữa động mạch, ức chế hoạt động men, thay đổi cấu trúc tế bào, ung thư, mù) còn làm tăng quá trình lão hóa. 
Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, không những ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến sức khoẻ nhân dân, đến sự phát triển giống nòi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hoá, phát triển du lịch, thương mại và uy tín quốc gia. Đảm bảo CLVSATTP sẽ tăng cường nguồn lực con người, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế. (Xem hình 1)
Hình 1: Mối liên quan chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với đời sống xã hội:
 






Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên tới sức khoẻ, gây nên những bệnh tật, rối loạn chức năng cơ thể, ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống men, ảnh hưởng tới phát triển thể lực (xem hình 2).

Hình 2: Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khoẻ cộng đồng:
2.1. Ngộ độc thực phẩm cấp tính: Hậu quả đầu tiên của việc không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là gây các ngộ độc thực phẩm cấp tính. Hiện nay do những biến động về môi trường, những thay đổi về giao lưu quốc tế, sự phát triển của công nghiệp, trong đó có công nghiệp chế biến thực phẩm, các thay đổi trong công nghệ chăn nuôi, trồng trọt, trong đó có công nghệ gen làm xuất hiện nhiều nguy cơ mới gây ngộ độc thực phẩm như các tác nhân:  Sinh học (vi khuẩn, virut, ký sinh trùng, các động vật, thực vật có chứa độc tố); Tác nhân hoá học (các tồn dư kháng sinh, hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất công nghiệp, các kim loại nặng, các độc tố từ môi trường ô nhiễm vào thực phẩm) ngoài ra có những tác nhân vật lý như phóng xạ, các dị vật kim loại nhựa, thuỷ tinh.. nhiễm vào thực phẩm). Ở Việt Nam hiện nay, ngộ độc thực phẩm cấp tính do nguyên nhân sinh học, hoá học đang có xu thế ngày càng tăng cao, là vấn đề nổi cộm hàng đầu cần được tập trung giải quyết trong chiến lược bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm của chúng ta.

- Tại Mỹ, mỗi năm có 76.000.000 người bị ngộ độc thực phẩm với 325.000 người phải vào viện và chết 5.000 người.


- Tại Anh, mỗi năm có 190 ca ngộ độc thực phẩm trên 1.000 dân.


- Nhật Bản, cứ 100.000 dân có 40 ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm. Riêng ngộ độc thực phẩm do cá nóc từ năm 1965 đến năm 1992 đã có 616 vụ với 964 người mắc và 245 người chết.


- Tại Úc, mỗi năm có 4,2 triệu lượt người bị ngộ độc thực phẩm.

Ở Việt Nam do công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm mới được thiết lập, còn nhiều hạn chế về hệ thống giám sát, thống kê, báo cáo nên số lượng ngộ độc thực phẩm thu thập được chưa đầy đủ. Tuy nhiên con số ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam gần đây cũng cho thấy đây là vấn đề cần được quan tâm và can thiệp. Theo thống kê từ năm 1999 đến năm 2006 số vụ ngộ độc là: 1.685; số người mắc là 41.978; số tử vong 450 người. Đây chỉ là số liệu thống kê được tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế, do chưa có hệ thống giám sát đến cơ sở, việc thống kê báo cáo còn chưa được thiết lập, vì vậy con số ngộ độc thực phẩm hàng năm thực tế còn cao hơn rất nhiều. Theo ước tính của WHO, ở Việt Nam con số ngộ độc thực phẩm hàng năm khoảng trên 8 triệu ca. 


2.2. Ngộ độc thực phẩm mạn tính: (xem hình 4)
Hình 4: Thuyết gốc tự do (Free Radical Theory of Aging):

Ghi chú:  - e: điện tử
                - FR: gốc tự do.

+ Mối liên quan giữa chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và bệnh lý mạn tính: 

Nếu CLVSATTP không đảm bảo còn gây các tổn thương mạn tính như: 


- Các bệnh mạn tính: đái tháo đường, tim mạch, huyết áp tăng, loãng xương, ung thư, béo phì…

- Các tổn thương mạn tính: tổn thương gan, thận, da và các cơ quan hệ thống khác.


- Rối loạn các chức năng cơ thể: các chức năng tiêu hoá, hô hấp, tim mạch, thần kinh, sinh dục, tạo máu, thị giác cũng bị ảnh hưởng nếu CLVSATTP không đảm bảo.

+ Ảnh hưởng tới phát triển giống nòi: CLVSATTP ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thể lực cũng như phát triển trí tuệ của con người. 
+ Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo còn gây ra các bệnh truyền qua thực phẩm như: các bệnh từ động vật sang người như bệnh Bò điên, Lở mồm long móng, cúm H5N1, các bệnh do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng… Hiện nay có tới khoảng 400 các bệnh truyền qua thực phẩm.

2. 3. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, phát triển du lịch, thương mại, phát triển xã hội, quan hệ quốc tế và an ninh - an toàn xã hội:

Chúng ta hiểu rõ rằng, từng con người, từng cộng đồng, một dân tộc  cụ thể không thể có sức khỏe nếu không bảo đảm được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Và khi không có sức khỏe thì liệu có thể bảo đảm được an ninh, trật tự, an toàn xã hội để xây dựng và phát triển không? Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp ngay tới việc xuất khẩu thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thuỷ sản, nông nghiệp. Điều dễ nhận thấy là nếu sản phẩm thực phẩm nào đó không bảo đảm chất lượng thì nước ngoài sẽ không dám nhập. Không nhập thì cũng sẽ không có xuất được và do vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, tới đời sống của bộ phận lao động làm ra sản phẩm đó và rộng hơn là ảnh hưởng đến ổn định và phát triển của đất nước. Một đất nước mà ở đó thực phẩm không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thì khó có thể thu hút được khách du lịch. Khách du lịch có đến rồi cũng đi sớm hoặc lần sau không dám đến nữa và do vậy ngành du lịch cũng khó có thể phát triển. 

Như vậy, vệ sinh, an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến an ninh – an toàn xã hội mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều mặt của đời sống xã hội, đến phát triển sản xuất, thương mại, du lịch và quan hệ quốc tế. 
Phần 2

 THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM    
I. NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TÒAN THỰC PHẨM 

Chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm quốc gia được bắt đầu triển khai từ năm 2001, từ đó đến nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, như là: hình thành được hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xây dựng được hành lang pháp lý (cơ bản) về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức, thực hành của các nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm về an toàn thực phẩm; đưa vấn đề an toàn thực phẩm trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại, thách thức, có thể kể đến như sau:  
1. Bữa ăn tập thể, bữa ăn công nghiệp 

Bếp ăn tập thể trong các trường học, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy, công trường ngày càng tăng, nhưng mới chỉ có 52,6% các bếp ăn này đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Phần lớn chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện ATTP theo quy định của pháp luật. Từ năm 2000 đến năm 2006 có 328 vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) tại các khu công nghiệp, chiếm 24,2% tổng số vụ NĐTP và 82,6% tổng số người bị NĐTP (1) 

2. Việc trồng rau quả, nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản
Chúng ta chưa kiểm soát được vấn đề này, từ môi trường nuôi trồng đến việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, thu hoạch và chế biến. Tình trạng dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV), kháng sinh và hormone đang là mối lo ngại của toàn xã hội, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, thương mại và an sinh xã hội. Nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tìm thấy trong các loại rau quả như Pyrethroid, Fipronil, Dithiocarbamate, Carbendazim, Endosulfan, Methamidophos. Dư lượng thuốc BVTV trong một số loại rau có xu hướng tăng. Thống kê từ 2000-2006, đã có 667 vụ NĐTP do rau quả, hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV), thủy sản với 11.653 người mắc và 283 người chết (2)
Nguyên nhân tồn dư thuốc BVTV trong rau quả là do: chưa có quy hoạch đất trồng rau an toàn, chưa kiểm soát được việc sử dụng các loại thuốc BVTV, thiếu kinh phí, thiết bị kiểm tra tồn dư hoá chất trong nông sản. 

3. Vấn đề chế biến thực phẩm
Họat động chế biến thực phẩm ở nước ta có trên 70% là hoạt động chế biến thủ công, hộ gia đình, cá thể. Vì vậy điều kiện ATTP của các cơ sở chế biến thực phẩm loại này gần trăm phần trăm không đạt yêu cầu.

Ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố cũng chiếm một tỷ lệ khá cao. Nhiều vụ NĐTP do những người bán rong bánh dày, kem, bánh mỳ... đã làm cho nhiều người mắc và tử vong. Ở hầu hết các đô thị, UBND các cấp chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý dịch vụ thức ăn đường phố, còn thả nổi và vì thế, đây là nguy cơ lớn không những đối với sức khỏe mà còn làm ảnh hưởng tới văn minh đô thị, an toàn giao thông.

Giết mổ gia súc, gia cầm: các cơ sở giết mổ gia súc tập trung mới đạt 15%, các tỉnh phía Bắc chỉ đạt 2,5%. Giết mổ gia cầm chủ yếu là thủ công, không đảm bảo vệ sinh thú y. Sau giết mổ, việc vận chuyển, bảo quản phần lớn cũng chưa đảm bảo yêu cầu ATTP. Đối với giết mổ gia cầm, mới kiểm soát thú y được 27%.

Tình trạng sử dụng hàn the, phẩm màu và chất bảo quản độc hại vẫn còn khá phổ biến. Kết quả kiểm tra năm 2006 ở các địa phương cho thấy tỷ lệ giò, chả có hàn the rất cao: trung bình từ 29-82% các mẫu được kiểm tra, tỷ lệ bún có hàn the tới 17-24%, tình trạng bánh phở có formol vẫn thấy còn phổ biến. Việc sản xuất rượu giả, rượu tự pha chế, rượu không rõ nguồn gốc... đang có xu hướng gia tăng, làm cho hàng chục vụ NĐTP xảy ra với hàng chục người chết (3).
4. Vấn đề thực phẩm qua biên giới
Thực phẩm qua biên giới chưa kiểm soát được, thực phẩm nhập lậu còn khá phổ biến như rau quả, gia cầm, trứng, thủy sản, thịt và phủ tạng gia súc, thuốc lá, rượu... Đặc biệt các loại hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV), thuốc tăng trọng, thuốc diệt chuột, các phụ gia cấm còn được nhập lậu khá phổ biến. Các cơ quan kiểm tra tại cửa khẩu chưa được thống nhất về tổ chức; thủ tục,  nội dung kiểm tra, còn chồng chéo và còn bỏ trống nhiều mặt hàng thực phẩm khong được kiểm tra (4) 

5. Buôn bán thực phẩm trên thị trường
Theo quy định của Pháp lệnh ATTP, kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện, với thực phẩm thuộc 10 nhóm có nguy cơ cao phải được cấp giấy phép đủ điều kiện ATTP. Song thực tế đến nay, tình trạng buôn bán thực phẩm trên thị trường vẫn gần như bị thả nổi. Đặc biệt là loại hình kinh doanh thức ăn đường phố tình trạng chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn rất phổ biến.  
Tình trạng buôn bán thực phẩm và phụ gia tại các chợ cũng đang bị thả nổi. Tại chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều phụ gia ngoài danh mục cho phép, phụ gia không rõ nguồn gốc, phụ gia nhập lậu được bán công khai. Báo chí đã nêu quá nhiều về chợ Kim Biên, song Ban quản lý chợ cũng như chính quyền địa phương chưa có biện pháp nào để kiểm soát vấn đề kinh doanh phụ gia trong chợ. Ở các chợ khác trên phạm vi toàn quốc cũng đều chưa được quản lý về mặt ATTP. Theo quy định, Ban quản lý các chợ chỉ cho phép các thực phẩm có nguồn gốc an toàn mới được đem vào chợ bán. Song chưa chợ nào làm được theo quy định. Nhiều gia cầm, sản phẩm gia cầm, hoa quả, bánh kẹo, rượu, các chất phụ gia được bày bán tự do. Có những chợ khi hỏi cần mua hàng tấn hàn the cũng có thể cung ứng đầy đủ sau một thời gian ngắn (5). 

II. NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân khách quan
1.1. Nền sản xuất nông nghiệp chưa phát triển, đặc biệt là ngành trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
+ Quy mô nhỏ: trên 70% nhỏ, lẻ, hộ gia đình

+ Canh tác: thủ công, lạc hậu

 Công tác quy hoạch vùng sản xuất: Đến nay, do thiếu kinh phí, thiếu cán bộ kỹ thuật, điều kiện địa lý không phù hợp nên có nhiều địa phương chưa có quy hoạch đất trồng rau an toàn. Đất trồng rau chưa được đánh giá phân tích. Hiện nay, có khoảng 12% diện tích đất trồng rau gần các khu công nghiệp, đường giao thông hoặc bệnh việnQuản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành danh mục thuốc BVTV và quy định danh mục và hướng dẫn sử dụng các loại thuốc BVTV cho rau nhưng tình trạng sử dụng thuốc BVTV ngoài luồng cho phép vẫn còn là vấn đề nan giải. Một số nơi vẫn còn sử dụng các thuốc trừ sâu hóa học đã cấm hoặc hạn chế sử dụng phun cho rau như Monitor. Các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học được sử dụng chưa nhiều. Lượng thuốc BVTV và số lần phun thuốc còn cao như rau muống 2-5 lần/vụ hoặc lứa, cây đỗ dài phun 8-15 lần; rau ngót 1-4 lần; rau cải củ 3-4 lần; cà chua 3-10 lần; bắp cải 8-12 lần; mướp đắng 6-7 lần; dưa chuột 6-10 lần; dưa hấu 6-15 lần; xà lách 3-4 lần; súp lơ 7-8 lần; ớt 4-5 lần... và thời gian cách ly hầu như không đúng quy trình hướng dẫn.
Nhận thức của người nông dân: Hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho các cơ quan bảo vệ thực vật, khuyến nông tổ chức hàng trăm lớp tập huấn sản xuất rau an toàn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng sự chuyển biến nhận thức còn chậm. Việc sử dụng thuốc BVTV không đúng hướng dẫn, không giữ đúng thời gian cách ly, lạm dụng thuốc BVTV vẫn là vấn đề nan giải ở nhiều nơi. Theo số liệu điều tra có tới 70% số hộ nông dân phun 8-12 lần thuốc BVTV cho một vụ rau, 70-80 lần cho một vụ nho. Chỉ có 22,54% số người được hỏi trả lời giữ đúng thời gian cách ly sau phun thuốc. Do lạm dụng thuốc BVTV dẫn đến hậu quả để lại tồn dư thuốc BVTV trên nông sản thực phẩm (6)
1.2. Công nghệ chế biến thực phẩm còn thủ công, lạc hậu, mang tính hộ gia đình, cá thể với điều kiện VSATTP còn hạn chế. 

Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, có đến trên 80% các doanh nghiệp là thuộc quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Theo kết quả điều tra của Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoach và Đầu tư tiến hành năm 2005 với sự tham gia của hơn 63 ngàn doanh nghiệp tại 30 tỉnh thành phía Bắc cho thấy: có 55,63% chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn từ trung cấp trở xuống (43,3% trình độ sơ cấp và phổ thông các cấp); chỉ có 8% doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến (phần lớn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), còn lại là sử dụng công nghệ cũ lạc hậu, khả năng cạnh tranh rất thấp.    
(1,2,3,4,5,6: Báo cáo Hội nghị toàn quốc về VSATTP tháng 01/2007).

1.3. Nền kinh tế và xã hội Việt Nam chưa phát triển nên những vấn đề về cơ sở hạ tầng, nhà cửa, đường xá, chợ, cửa hàng cửa hiệu, môi trường (đất, nước, không khí)... đang còn thiếu quy hoạch và chưa đảm bảo yêu cầu, còn ô nhiễm nặng nề. 
1.4. Tính phức tạp vốn có của việc kiểm soát VSATTP
Vấn đề ATTP liên quan đến sức khỏe trước mắt và lâu dài, đến phát triển kinh tế xã hội, năng suất và cung cấp một nền tảng hiệu quả cho sự phát triển và xóa đói giảm nghèo.

Một sản phẩm thực phẩm an toàn phụ thuộc vào toàn bộ quá trình từ ban đầu (cây con giống, đất, phân, nước, thức ăn chăn nuôi, sự chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản, chế biến, lưu thông và tiêu dùng). Bởi vậy việc kiểm soát ATTP phải từ trang trại đến bàn ăn, tức là toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Như thế, đòi hỏi liên quan rất nhiều ngành và mang tính đồng bộ không phải chỉ có ngành y tế làm được.

Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm rất phức tạp và xảy ra ở tất cả các cung đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm: bao gồm các vi khuẩn, các virus, các ký sinh trùng, đơn bào, các hóa chất (kim loại nặng, phụ gia thực phẩm, hóa chất BVTV, kháng sinh, hoóc môn...), các động vật có chất độc (cóc, cá nóc, các nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (DSP, PSP, ASP, NSP...), độc tố nấm mốc, độc tố tảo, cá..., các mối nguy vật lý (chất phóng xạ, mảnh sạn, thủy tinh...), các thực phẩm biến đổi gen (tính không ổn định của gen, các độc tố, các chất gây dị ứng...), các thực phẩm chiếu xạ, các bệnh từ động vật lây sang người (bò điên, cúm gia cầm, lở mồm long móng, bệnh virus Nipah...). Trong các mối nguy trên, mối nguy vi sinh vật chiếm phần lớn và cũng luôn luôn biến dị, tạo ra các chủng mới.

Việc kiểm nghiệm, phát hiện và đánh giá các mối nguy là rất khó khăn và cần có đầu tư chuyên ngành sâu.

Ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm thường xuyên đe dọa không chỉ ở các nước đang phát triển mà kể cả các nước phát triển, ví dụ:

- Mỹ: mỗi năm có 76 triệu ca ngộ độc thực phẩm với 325.000 người phải vào viện và 5.000 người chết. 

- Úc: mỗi năm vẫn có khoảng 4,2 triệu ca bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Anh: cứ 1.000 dân có 190 ca bị ngộ độc thực phẩm  mỗi năm. 

- Nhật Bản: vụ ngộ độc thực phẩm do sữa tươi giảm béo bị ô nhiễm tụ cầu trùng vàng tháng 7/2000 đã làm cho 14.000 người ở 6 tỉnh bị ngộ độc thực phẩm .

Ở Việt Nam, theo cách tính của chuyên gia WHO: mỗi năm phải có trên 8 triệu ca ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm chứ không phải chỉ là con số thống kê đã công bố.

1.5. Chương trình mục tiêu ATTP mới được thực hiện từ 2001, thời gian quá ngắn để có thể kiểm soát được vấn đề VSATTP quá lớn.

An toàn thực phẩm là một vấn đề rất lớn liên quan đến không chỉ các cơ quan quản lý mà mọi đối tượng và đặc biệt là gắn liền với văn hóa, phong tục, tập quán canh tác, trồng trọt, ăn uống, sinh hoạt của người dân, cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đòi hỏi đầu tư không chỉ đầy đủ về nguồn lực vật lực mà còn cần có thời gian đủ dài để có thể thay đổi những phong tục, tập quán canh tác, sinh hoạt. ăn uống lạc hậu nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm cũng như cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng xã hội...
2. Nguyên nhân chủ quan 

2.1. Hạn chế về tổ chức và biên chế
+ Cho đến nay, hệ thống ATVSTP trong ngành y tế chưa có tổ chức quản lý chuyên ngành và tổ chức thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến cơ sở. Các tổ chức quản lý hoàn toàn là kiêm nhiệm.

+ Về biên chế cho quản lý ATTP tại địa phương: 

Bảng 1: Nhân lực làm công tác ATTP ở các tuyến

	     Tuyến
	Tổng biên chế trung bình
(người )
	Biên chế cho quản lý ATTP ( người )

	TUYẾN TỈNH:

- Phòng nghiệp vụ y

- Thanh tra

- Khoa ATTP

-  Khoa xét nghiệm
	3,9

2,8

4,3

6,4
	0,5

0,5

2,9

3,2

	TUYẾN HUYỆN

- Phòng y tế

- Trung tâm y tế dự phòng( Đội y tế dự phòng )
	2,6

8,9
	0,3

0,9

	TUYẾN XÃ:

- Trạm y tế
	4,1
	0,5


+ Muốn kiểm soát được toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm cần phải đảm bảo đủ 3 yếu tố cơ bản, theo quy luật chung như sau:







2.2. Bất cập về phân công quản lý:

Chất lượng, nhãn, tiêu chuẩn: Bộ Khoa học và Công nghệ
An toàn vệ sinh thực phẩm: - Bộ Y tế,


       - Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 2.3. Hạn chế về đầu tư

- Tính trung bình trong chu kỳ đầu tiên của chương trình mục tiêu, mỗi người mỗi năm mới đạt 500 đồng, so với một số nước trong khu vực là 1USD/người/năm ta mới đạt 3,1%. Đây là điều kiện làm cho các hoạt động đảm bảo ATTP vốn đã phải kiêm nhiệm, vốn đã phải liên ngành lai càng khó khăn hơn.
- Sự đầu tư trang thiết bị cho labo còn hạn chế và chưa đồng bộ. Mới chỉ có một số labo của các thành phố lớn hoặc tỉnh có cửa khẩu được trang bị một số thiết bị hiện đại. 

2.4. Trách nhiệm của các cơ quan và của cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực ATTP chưa cao, còn nhận thức chưa đầy đủ về ATTP nên thiếu sự chỉ đạo mạnh mẽ, chưa tham gia các cuộc họp của Ban chỉ đạo liên ngành cũng như hội nghị triển khai công tác nên chưa nắm được các vấn đề về ATTP. Lý do vì phải kiêm nhiệm và quá nhiều việc nên thiếu sự đầu tư cho các hoạt động đảm bảo ATTP. Đồng thời, các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý ATTP như UBND các cấp, các Bộ, ngành, các ban quản lý, ban giám đốc chưa thực sự chú trọng tới việc chỉ đạo công tác ATTP, chưa triển khai được các quy định của pháp luật. 

Phương pháp quản lý ATTP duy nhất chỉ có hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). Ở các nước tất cả các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm phải áp dụng HACCP. Ở Việt Nam, theo Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ, 10 nhóm thực phẩm nguy cơ cao đến 2010 phải áp dụng HACCP, song thực tế hiện nay số cơ sở sản xuất chế biến áp dụng HACCP còn rất ít. Do đó, nguy cơ không an toàn do các sản phẩm của các cơ sở này gây ra còn rất cao.

2.5. Về nhận thức: nhận thức chung về ATTP của người quản lý lãnh đạo, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng mới chỉ đạt khoảng 50% yêu cầu, còn quá nửa đang thiếu hụt kiến thức về ATTP (theo kết quả điều tra KAP của Cục ATVSTP năm 2007). Đó là nguyên nhân dẫn đến xấp xỉ gần 50% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hiện nay còn vi phạm các quy định về điều kiện ATTP cũng như các quy định về ATTP. 

                                                 Phần 3
PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM VỀ AN TOÀN 
VỆ SINH THỰC PHẨM
I. KHÁI QUÁT HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1. Khái quát chung

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, điều này được thể hiện trong tất cả nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các kỳ Đại hội. Quan điểm nhất quán này được khẳng định cụ thể trong Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Bảo đảm an toàn thực phẩm là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, nên cũng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, điều này đã được thể hiện cụ thể bằng hành động cụ thể: Thành lập Cục quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm (tiền thân của Cục ATVSTP ngày nay) năm 1999. Ngay trong năm này, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm CLVSATTP; năm 2000 đã phê duyệt chương trình bảo đảm VSATTP là một trong 10 chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Y tế; năm 2003 đã  ban hành Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ; năm 2004 ban hành Nghị định số 163/2004/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTP; năm 2006 phê duyệt chương trình hành động bảo đảm VSATTP giai đoạn 2006-2010 theo hướng trở thành chương trình mục tiêu quốc gia độc lập; năm 2007, phê duyệt 6 dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm VSATTP giai đoạn đến 2010 với tổng kinh phí khoảng 1300 tỷ đồng. Năm 2008, ban hành Nghị định số 79/2008/NĐ-CP về hệ thống tổ chức quản lý và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm VSATTP; đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác bảo đảm VSATTP vào tháng 01/2007 và lần 2 vào tháng 3/2008; ban hành Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo các bộ ngành liên quan đề xuất xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm để trình Quốc hội vào năm 2009. Các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành hàng loạt các Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch ... để hướng dẫn chi tiết thi hành các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP, tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ cho lĩnh vực quản lý mới, đặc biệt quan trọng này.
 2. Một số văn bản, qui định cụ thể
(1). Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

(2). Pháp lệnh VSATTP (số 12/2003/PL-UBTVQH11) ngày 07/8/2003. Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTP.

(3). Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11.

(4). Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội khoá 11. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. 

(5). Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10.   Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ  Bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

(6). Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ t​ướng Chính phủ phê duyệt Chiến lư​ợc Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010.

(7). Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

(8). Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ”Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006-2010;

(9). Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/02/2006 của Thủ t​ướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010.
a) Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 26/7/2003 gồm 07 chương, 54 điều. Một trong những nội dung rất mới của Pháp lệnh này là đã quy định “kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện (Điều 4)”. Bên cạnh đó, Pháp lệnh cũng quy định những hành vi cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quyền, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm; quản lý thực phẩm sản xuất trong nước, thực phẩm nhập khẩu, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; quảng cáo thực phẩm; nội dung quản lý nhà nước về VSATTP, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về VSATTP đối với các Bộ, UBND…

Đây có thể nói là một văn bản pháp luật đầu tiên quy định tương đối đầy đủ các khía cạnh quản lý nhà nước về VSATTP.
b) Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTP.

Ngày 07/9/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2004/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghị định gồm 6 chương với 36 điều, hướng dẫn chi tiết về: 1) Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 2) Thủ tục, thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu; 3) Danh mục, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; 4) Công bố tiêu chuẩn VSATTP đối với sản phẩm; 5) Trách nhiệm quản lý nhà nước về VSATTP và trách nhiệm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; 6) Kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm muốn được hoạt động thì ngoài Giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác theo yêu cầu của pháp luật thì phải có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước, trước khi lưu hành phải có Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 
c) Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài các quy định xử phạt các vi phạm chung trong lĩnh vực y tế, Nghị định đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và mức xử phạt (Điều 15) như sau: 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không mặc trang phục chuyên dụng khi trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hoặc không có giấy chứng nhận đã qua tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm;

b) Nơi bày bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay mà không có tủ kính che đậy, bao gói hợp vệ sinh;

c) Không sử dụng dụng cụ riêng để gắp, múc, chứa đựng các loại thực phẩm ăn ngay;

d) Kinh doanh thực phẩm ăn ngay mà không có đủ nguồn nước sạch cho việc làm vệ sinh dụng cụ, vệ sinh tay người bán;

đ) Các dụng cụ chứa đựng, gắp, múc, chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh;

e) Không thực hiện hoặc thực hiện việc vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, nơi bày bán thực phẩm không đúng quy định của Bộ Y tế;

g) Không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh rau an toàn theo quy định đối với cơ sở kinh doanh rau an toàn.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm ở môi trường không bảo đảm vệ sinh;

b) Không tổ chức lưu mẫu thực phẩm theo quy định hoặc có lưu mẫu nhưng không đúng theo quy định;

c) Không thực hiện chế độ giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể được tổ chức nấu tại cơ sở.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nguyên liệu, nước dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm không bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế;

b) Sử dụng lại bao bì đã chứa đựng dầu, mỡ hoặc sữa để chứa đựng thực phẩm đã qua chế biến công nghiệp;

c) Sản xuất dụng cụ dùng cho việc ăn uống, các loại bao bì để đóng gói trực tiếp thực phẩm từ các nguyên liệu, phụ gia không có trong danh mục cho phép do Bộ Y tế công bố;

d) Sử dụng thiết bị, dụng cụ chứa đựng, bao gói, phương tiện vận chuyển, bảo quản có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được làm bằng vật liệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ nguồn gốc động vật chưa qua kiểm dịch động vật hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu;

b)  Sản xuất, kinh doanh các loại nông sản có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép; 

c) Không công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm trước khi lưu hành hoặc sản phẩm thực phẩm được lưu hành trên thị trường nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như đã công bố;

d) Không thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hoặc đã công bố nhưng bản công bố đã hết hạn;

đ) Xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở môi trường không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

e) Sản xuất, sử dụng nước đá dùng cho ăn, uống không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế;

g) Không bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm;

h) Người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da hay các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã bị biến chất, nhiễm bẩn, có tạp chất lạ hoặc nhiễm các chất độc hại có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có ký sinh trùng gây bệnh, vi sinh vật gây bệnh không được phép có trong thực phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép;

c) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm chế biến từ thịt gia cầm, gia súc, thuỷ sản, rau quả do bị bệnh, bị ngộ độc, chết không rõ nguyên nhân hoặc bị ngâm tẩm bằng các chất hoá học không được phép sử dụng;

d) Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao;

đ) Sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;

e) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có sử dụng các chất phụ gia thực phẩm, các vi chất dinh dưỡng, các chất hỗ trợ chế biến không được phép sử dụng hoặc sử dụng không đúng liều lượng, giới hạn quy định hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ;

g) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh;

h) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo quản bằng chiếu xạ nhưng không ghi trên nhãn nội dung bằng tiếng Việt Nam hoặc ký hiệu quốc tế là thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ; 

i) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chiếu xạ nằm ngoài danh mục thực phẩm được phép chiếu xạ hoặc thực phẩm nằm trong danh mục chiếu xạ nhưng sử dụng quá liều chiếu xạ theo quy định của pháp luật;

k) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm sử dụng công nghệ gen hoặc các nguyên liệu sử dụng công nghệ gen nhưng không ghi nhãn bằng tiếng Việt Nam là “Thực phẩm có sử dụng công nghệ gen”;

l) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ nguyên liệu không phải là thực phẩm, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc cho hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng vào thực phẩm;

m) Bán buôn các loại nông sản có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học vượt quá giới hạn cho phép;

n) Ghi nhãn hàng hoá hoặc quảng cáo dưới mọi hình thức về thực phẩm có công hiệu thay thế thuốc chữa bệnh;

o) Thay đổi, làm lại nhãn hoặc thay đổi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm đã được xuất xưởng, lưu thông;

p) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm có pha trộn, pha màu, bột, để bao phủ, nhuộm, chế biến nhằm che dấu tình trạng hư hỏng, biến chất của thực phẩm;

q) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bao gồm toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu bị hỏng, kém chất lượng hoặc một nguyên liệu khác không phù hợp cho thực phẩm, cho dù nguyên liệu đó đã hoặc chưa qua chế biến;

r) Sử dụng phương tiện bị ô nhiễm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại để vận chuyển thực phẩm;

s) Không thực hiện việc báo cáo khi có ngộ độc thực phẩm xẩy ra với cơ sở y tế hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi gần nhất để có biện pháp phòng ngừa và khắc phục hậu quả kịp thời;

t) Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đề phòng và xử trí kịp thời khi xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn hoặc quảng cáo khi chưa có phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc quảng cáo không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc không sửa đổi nội dung quảng cáo theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền;

b) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không trung thực, không rõ ràng, sai với nội dung đã công bố; không đúng hoặc quá mức về đặc tính, bản chất, giá trị, chất liệu, thành phần ưu điểm, tính an toàn, độ tinh khiết, trọng lượng, tỷ lệ, xuất xứ, thành phần của thực phẩm.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 7 của Nghị định này đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b, c, d, e và điểm g khoản 4; điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, l, m, o, p, q và điểm r khoản 5 của Điều này.

d) Bộ luật Hình sự năm 2005 ( trích):
Các hành vi gian lận trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn bị quy trách nhiệm hình sự theo các điều khoản của Bộ luật hình sự như sau:

( Điều 157): Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

e) Lợi dụng danh nghĩa, cơ quan, tổ chức;

f) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

(Điều 168): Tội quảng cáo gian dối

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 

(Điều 186): Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 

a) Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

( Điều 244): Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn VSAT gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

3.  Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 
II. VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

1. Thực tiễn kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm

Công tác kiểm tra, thanh tra về VSATTP luôn được coi là một hoạt động quan trọng và ưu tiên của công tác quản lý nhà nước về VSATTP. Các thành tựu đạt được trong thời gian qua trong công tác này có sự đóng góp đặc biệt tích cực của hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành đồng loạt ở cấp Trung ương và địa phương, tiến hành định kỳ vào các đợt cao điểm như mùa lễ hội, bão lụt.. hay đột xuất như dịch bệnh, các sự cố đặc biệt như sữa nhiễm melamine vừa qua... Tất cả các đợt thanh tra, kiểm tra đều có phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo báo cáo của Cục ATVSTP về kết quả thanh tra VSATP phục vụ Tết nguyên đán năm 2008 của 37 tỉnh, thành phố như sau:

- Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra:
55.538 cơ sở 

- Số cơ sở không đạt


  :
17.661 cơ sở (31,8%)

- Số cơ sở vi phạm bị xử lý

  :
3121 cơ sở (5,62%)

Trong đó: Phạt cảnh cáo 607 cơ sở (1,09%); Phạt tiền 2514 cơ sở (4,53%); Tổng số tiền phạt 1.889.509.000 đồng; Đình chỉ sản xuất 18 cơ sở (0,03%).
Kết quả thanh tra, kiểm tra của của 54 tỉnh, thành phố trong dịp tháng hành động vì CLVSATTP năm 2008:

	- Tổng số cơ sở thanh, kiểm tra
	182.004

	- Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	33.503 (chiếm 18,4%

	- Số cơ sở bị cảnh cáo
	31.352 (chiếm 17,2%)

	- Số cơ sở bị phạt tiền
	2.151 (chiếm 1,2%) 

	- Tổng tiền phạt
	1.478.066.000 đồng


Nhìn chung, các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương đặc biệt là trong Tháng hành động vì chất lượng VSATTP và Tết Nguyên đán được triển khai thường xuyên; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra trong năm 2007 nhiều hơn so với các năm trong giai đoạn 2001-2006. Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế đạt so với chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động thanh, kiểm tra VSATTP ở trung ương được tăng cường, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế và quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. Các Viện khu vực đã tăng cường chức năng giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại địa bàn thuộc các Viện quản lý, tuy nhiên cần phải triển khai hoạt động này rộng hơn mới có tính đại diện cho thị trường thực phẩm cả nước. 
2. Tồn tại, hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm. 
 Nhờ chính sách đổi mới của Đảng, đất nước chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tựu vô cùng to lớn cả về kinh tế, chính trị và vị trí trên trường quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện luật pháp cho rất nhiều lĩnh vực để vừa đảm bảo tính dân tộc và hội nhập, phát triển. An toàn thực phẩm là một lĩnh vực mới ở Việt Nam, vì thế hệ thống luật pháp cũng mới được hình thành và vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tích cực nên trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc, là:

- Chưa đồng bộ, còn thiếu nhiều và chồng chéo hoặc chưa phù hợp với thực tiễn. Phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh.  
- Thiếu nhiều quy định chi tiết, cụ thể, hoặc chưa phù hợp với nhiều loại hình hoạt động, kinh doanh, khó khăn khi triển khai. 

- Thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm thực phẩm, nhiều tiêu chuẩn quy chuẩn chưa phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

- Hệ thống quản lý chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Năng lực hệ thống kiểm nghiệm CLVSATTP còn rất hạn chế. 

- Đầu tư cho công tác quản lý an toàn thực phẩm còn rất thấp so với yêu cầu thực tế và các nước trong khu vực.

- Phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ thủ công lạc hậu, điều kiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường rất hạn chế, rất khó triển khai và duy trì các quy trình công nghệ quản lý chất lượng VSATTP tiên tiến trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, phân phối...

- Nhận thức, thực hành VSATTP của doanh nghiệp, người tiêu dùng còn thấp, còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán sinh hoạt, canh tác lạc hậu nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.      
3. Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật an toàn thực phẩm
 Việc kiểm soát an toàn thực phẩm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là một nhu cầu bức thiết, không thể không triển khai. Để triển khai được hoạt động này có hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ và phải đáp ứng được các yêu cầu:
(1) Yêu cầu bảo đảm sức khỏe nhân dân và phát triển giống nòi:

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Nếu CLVSATTP không đảm bảo hoặc sẽ gây ra ngộ độc thực phẩm cấp tính, các bệnh truyền qua thực phẩm hoặc sẽ gây ra ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng tới các chức năng, bệnh lý mạn tính như ung thư, tiểu đường, suy gan, thận, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, rối loạn tiêu hóa... đặc biệt là ảnh hưởng tới phát triển giống nòi. Muốn bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giống nòi cần phải có một thị trường thực phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn.

(2) Phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và khu vực:

+  Chiến lược ATTP toàn cầu của WHO nhằm mục tiêu giảm gánh nặng xã hội và y tế đối với bệnh truyền qua thực phẩm

Thực hiện mục tiêu trên theo hướng tiếp cận:

- Giám sát các bệnh truyền qua thực phẩm;
- Đánh giá nguy cơ;
- Quản lý nguy cơ.
+  Chiến lược ATTP khu vực Tây Thái Bình Dương nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ngộ độc thực phẩm

Thực hiện mục tiêu trên theo hướng tiếp cận:

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về VSATTP;
- Xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm;

- Nâng cao năng lực của các nước trong việc giám sát, làm giảm vụ ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng của nó đến cộng đồng trong khu vực.
(3) Đáp ứng yêu cầu hội nhập và xuất khẩu:

Để phục vụ lộ trình đã cam kết khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong thời gian tới, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm VSATTP của nước ta và trước mắt phải thực hiện nghĩa vụ của các nước thành viên là tham gia Hiệp định của WTO về việc áp dụng các biện pháp về ATTP và kiểm dịch động, thực vật (Hiệp định SPS); tham gia Hiệp định của WTO về rào cản kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT).  Điều này đòi hỏi Việt Nam phải phấn đấu để tương đồng với các nước về kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, VSATTP, luật lệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, VSATTP: HACCP, GHP, ISO... Vì vậy, Việt Nam không những phải thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển mà còn tăng cường quản lý chất lượng, VSATTP để xuất khẩu được thực phẩm nông sản, thủy sản và ngăn chặn được thực phẩm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn nhập vào Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam và khách du lịch.
(4) Đảm bảo tính bao phủ toàn bộ chuỗi thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống. Các quy định cần cụ thể, thuận lợi cho việc thực thi và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. Huy động được các lực lượng liên ngành tham gia, đặc biệt là các hội/hiệp hội nghề nghiệp cần được sử dụng như “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý nhà nước.  
(5) Đảm bảo kiểm soát bền vững các yếu tố nguy cơ vệ sinh an toàn thực phẩm. Cần xây dựng một hệ thống thông tin đủ đáp ứng cung cấp, cập nhật tình hình và nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trên thế giới, trong khu vực cũng như trong nước. Sự kiện sữa nhiễm melamine của tập đoàn Tam Lộc, Trung Quốc cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống cảnh báo nguy cơ trong đảm bảo ATVSTP.
4. Một số quan điểm mới của Việt Nam trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm cũng như nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội khác không còn là vấn đề của riêng mỗi khu vực, mỗi quốc gia. Vấn đề xây dựng chính sách, phát triển kinh tế, xã hội, nguy cơ dịch bệnh của mỗi nước đều có thể ảnh hưởng đến nhiều nước khác và phải tuân thủ các quy ước quốc tế. Theo đó, các rào cản thương mại sẽ dần được dỡ bỏ thay bằng sự công nhận, thừa nhận lẫn nhau. Như vậy, để quản lý được thị trường thực phẩm cũng như bảo hộ, phát triển được các sản phẩm thực phẩm trong nước thì đòi hỏi phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý nhà nước cũng như năng lực sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nếu không thay đổi cách tiếp cận, chúng ta sẽ liên tục phải đặt hệ thống ở tình trạng báo động, khi mà liên tục phải giải quyết các “sự cố khẩn cấp”, như là: chưa hết sự cố sudan, 3-MCPD thì lại đến dịch tả, rồi melamine. Câu hỏi là sau các sự cố này sẽ là sự cố gì?

 Một số nguyên tắc cơ bản của quan điểm quản lý an toàn thực phẩm của chúng ta trong giai đoạn mở cửa hội nhập là:          

(1) Thay đổi cách tiếp cận từ “quản lý sản phẩm” sang “quản lý quá trình”: hiện nay chúng ta đang thực hiện mô hình quản lý cắt ngang “chuỗi thực phẩm” thành nhiều công đoạn và kiểm soát sản phẩm của từng công đoạn đó thông qua việc ban hành các tiêu chuẩn “cho phép”. Theo cách này, chúng ta sẽ luôn bị rơi vào tình trạng “thiếu tiêu chuẩn” bởi vì có quá nhiều loại thực phẩm và các loại thực phẩm mới vẫn luôn được sáng tạo ra. Việc kiểm tra các sản phẩm cuối cùng sẽ tốn kém rất nhiều nhân lực, và luôn đưa nhà quản lý vào thế bị động (chỉ phát hiện ra sản phẩm vi phạm khi đã muộn: ví dụ như trường hợp  sữa nhiễm melamine, chỉ phát hiện ra khi hàng loạt trẻ em nhập viện do sử dụng sản phẩm, hay việc rượu nhiễm metanol ở Việt Nam chỉ được phát hiện khi hàng loạt bệnh nhân ngộ độc/tử vong...). Việc chuyển đổi sang phương thức “quản lý quá trình” sẽ giúp chúng ta chuyển đổi từ thế “bị động” thành chủ động loại trừ hoặc giảm thiểu đến mức có thể chấp nhận được các yếu tố nguy cơ ra khỏi “chuỗi thực phẩm” ngay từ khi nó có thể hình thành đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản phẩm cuối. Theo đó, thay việc chứng nhận sản phẩm chúng ta chuyển sang “chứng nhận quy trình” như là: quy trình nuôi trồng; quy trình sản xuất, chế biến; quy trình bảo quản, phân phối... Thay việc ban hành các tiêu chuẩn cho phép cho từng sản phẩm, sẽ ban hành các hành vi, giới hạn cấm vi phạm.

(2) Xây dựng hệ thống labo kiểm nghiệm thực phẩm, nghiên cứu khoa học thực phẩm, công nghệ, sinh học...  thực sự mạnh và có chiều sâu, bảo đảm:

- Đủ năng lực kiểm nghiệm tất cả các chỉ số kiểm soát chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, ứng phó được các hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu và kiểm soát được sản phẩm nhập khẩu vào thị trường trong nước.  

- Cập nhật nhanh nhất các kỹ thuật, phát kiến mới liên quan đến lĩnh vực quản lý (độc chất, phụ gia, chất bảo quản, GMO...).

- Triển khai hệ thống phân tích, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.  

- Đáp ứng đòi hỏi trong các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm.

(3) Pháp luật về an toàn thực phẩm đóng vai trò sống còn trong thời đại thương mại quốc tế; phải xây dựng được một hệ thống pháp luật đủ mạnh, phù hợp với thông ước quốc tế, kèm theo nguồn lực tương xứng đảm bảo kiểm tra, giám sát, cưỡng chế nghiêm khắc và phản ứng nhanh từ các cấp chính quyền đối với những vi phạm về an toàn thực phẩm.

(4) Hội nhập quốc tế: duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan trong việc chia sẻ thông tin, giải quyết tranh chấp, sự cố khẩn cấp về an toàn thực phẩm. 

(5) An toàn thực phẩm không phải là vấn đề chuyên môn sức khỏe thuần túy, mà liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, an sinh, an toàn xã hội, hợp tác quốc tế, an ninh quốc gia... do đó, công tác quản lý an toàn thực phẩm phải là công tác liên ngành và gắn liền với chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của nhà nước. Công tác này phải được đầu tư nguồn lực (nhân lực, vật lực) tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Phải coi công tác đầu tư cho an toàn thực phẩm là đầu tư cho phát triển, an toàn và an sinh xã hội. Cần phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, hội hiệp hội liên quan tham gia công tác xây dựng chính sách, giám sát an toàn thực phẩm; coi các tổ chức này như là “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Phần 4
PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CỦA 
MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Xuất phát từ tầm quan trọng của thực phẩm đối với cộng đồng rất lớn nên các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có những quy định rất cụ thể để quản lý thực phẩm ở nhiều cấp độ khác nhau. Dưới đây là một số nét khái quát  
1. THÁI LAN
· Ban hành Pháp lệnh thực phẩm năm 1963.

· Bộ Y tế công cộng có trách nhiệm thi hành pháp lệnh thực phẩm.

· Một số vấn đề đáng chú ý của pháp lệnh thực phẩm của Thái Lan là:

1.1. Bộ trưởng Bộ Y tế có nhiệm vụ:

(1). Quy định thực phẩm được kiểm soát.

(2). Quy định chất lượng hoặc tiêu chuẩn của thực phẩm được kiểm soát bằng cách xác định  tên, loại, nhóm hoặc bản chất của thực phẩm cũng như các nguyên tắc, điều kiện phương pháp sản xuất để bán, nhập khẩu để bán.
(3). Quy định chất lượng hoặc tiêu chuẩn của thực phẩm khác với thực phẩm được kiểm soát đã quy định ở điểm (1) cùng với hoặc không cùng với nguyên tắc, điều kiện và phương pháp sản xuất để bán, nhập khẩu để bán;

(4). Quy định tỷ lệ thành phần được sử dụng trong sản xuất thực phẩm bằng cách xác định tên, nhóm, loại hoặc bản chất của thực phẩm sản xuất để bán, nhập khẩu để bán, bao gồm việc sử dụng chất tạo màu và chất tạo hương vị.

(5). Quy định nguyên tắc, điều kiện và phương pháp của việc sử dụng  các chất bảo quản và các phương pháp bảo quản, pha trộn tạo màu hoặc các chất khác trong thực phẩm được sản xuất để bán, nhập khẩu để bán và bán.

(6). Quy định chất lượng và tiêu chuẩn của bao bì và sử dụng bao bì bao gồm việc cấm sử dụng bất kỳ nguyên liệu bao gói nào khác với bao bì thực phẩm.

(7). Quy định các phương pháp sản xuất, dụng cụ và thiết bị sử dụng trong sản xuất và bảo quản thực phẩm mục đích tránh nhiễm bẩn thực phẩm được sản xuất ra để bán, nhập khẩu để bán theo Pháp lệnh này.

(8). Quy định thực phẩm cấm sản xuất, nhập khẩu hay bán.

(9). Quy định các nguyên tắc, điều kiện và phương pháp kiểm tra, bảo quản, lưu giữ và phương pháp phân tích thực phẩm kể cả các tài liệu tham khảo.

(10). Quy định yêu cầu về nhãn, nội dung ghi nhãn, điều kiện và cách trình bày nhãn cũng như nguyên tắc và phương pháp quảng cáo trên nhãn mác đối với các nhóm và loại thực phẩm được sản xuất để bán, nhập khẩu để bán.

1.2. Tư vấn cho Bộ trưởng là Hội đồng thực phẩm
Hội đồng được gọi là “Hội đồng thực phẩm” gồm có Thư ký thường trực của Bộ Y tế công cộng là Chủ tịch, các thành viên gồm có Tổng thư ký của Cục dược và thực phẩm, Tổng Giám đốc Cục y tế hoặc đại diện, Tổng Giám đốc Cục dược hoặc đại diện, Tổng Giám đốc Cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm hoặc đại diện, Tổng Giám đốc Khoa học dược hoặc đại diện, Tổng Giám đốc Cục Khoa học và Dịch vụ hoặc đại diện, Tổng Giám đốc Cục nội thương hoặc đại diện, Tổng Giám đốc Cục hải quan hoặc đại diện, đại diện của Bộ Quốc phòng, đại diện của Bộ Nông nghiệp, và đại diện của Hội đồng luật pháp và không quá 9 thành viên có trình độ chuyên môn được Bộ trưởng chỉ định. Trong nhóm này không quá 4 người có thể đại diện cho các nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối thực phẩm.

1.3. Không ai có thể sản xuất thực phẩm để bán, nhập khẩu thực phẩm mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Đơn xin cấp giấy phép và việc cấp giấy phép được tiến hành theo nguyên tắc, thủ tục do Bộ Y tế quy định. Có 54 loại thực phẩm phải kiểm tra theo luật. 

1.4. Có 4 loại thực phẩm cấm sản xuất, nhập khẩu. Nếu vi phạm sẽ bị tù giam 2 đến 10 năm và phạt tiền tới 50.000 bạt.

Bốn loại thực phẩm đó là:

(1). Thực phẩm không sạch.

(2). Thực phẩm giả mạo.

(3). Thực phẩm không đủ tiêu chuẩn.

(4). Thực phẩm khác với thực phẩm đã được Bộ trưởng quy định.

+ Thực phẩm được miêu tả dưới đây sẽ được coi là thực phẩm không sạch:

(1). Thực phẩm có chứa bất cứ một chất nào gây nguy hiểm tới sức khoẻ.

(2). Thực phẩm mà trong đó một chất hoặc một hoá chất đã bị trộn lẫn có thể gây suy giảm chất lượng thực phẩm trừ khi những chất pha thêm đó là cần thiết cho quá trình sản xuất và việc sản xuất đã được nhân viên  có thẩm quyền cho phép.

(3). Thực phẩm được sản xuất, bao gói hoặc lưu giữ mất vệ sinh.

(4). Thực phẩm được sản xuất từ những động vật có bệnh có thể gây lây nhiễm cho con người.

(5). Thực phẩm trong các bao bì được làm từ các vật liệu gây nguy hiểm đến sức khoẻ.

+ Thực phẩm được miêu tả dưới đây sẽ được coi là giả mạo:

(1). Thực phẩm mà trong đó các chất khác được thay thế một phần hoặc các chất có giá trị bị loại bỏ một phần hoặc hoàn toàn và vẫn được bán dưới tên của thực phẩm đích thực.

(2). Các chất hoặc thực phẩm được sản xuất như là chất thay thế cho bất cứ thực phẩm nào và được phân phối như là thực phẩm gốc.

(3). Thực phẩm mà được trộn lẫn hoặc được chế biến bằng cách nào đó để che dấu các khuyết tật hoặc chất lượng thấp  của thực phẩm.

(4). Thực phẩm được ghi nhãn để đánh lừa hoặc cố gắng đánh lừa người mua về chất lượng, số lượng, công dụng hoặc bản chất đặc biệt của thực phẩm hay về địa điểm hoặc nước sản xuất.

(5). Thực phẩm mà không đạt chất lượng hoặc tiêu chuẩn được Bộ trưởng quy định và chất lượng hoặc tiêu chuẩn của thực phẩm đó cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với những giới hạn đã quy định hoặc sai lệnh của nó có thể gây ảnh hưởng đến người sử dụng.

+ Thực phẩm không đạt tiêu chuẩn là thực phẩm không đạt tới chất lượng hoặc tiêu chuẩn đã được Bộ quy định.

+ Thực phẩm được miêu tả dưới đây được coi là thực phẩm khác với thực phẩm do Bộ Y tế quy định.
(1). Không an toàn cho sử dụng .

(2). Chỉ dẫn không đáng tin cậy.

(3). Giá trị hoặc công dụng không thích hợp với người sử dụng.

1.5. Về quảng cáo thực phẩm: Pháp lệnh quy định rõ:
Bất cứ một người nào muốn quảng cáo số lượng, công dụng hoặc đặc trưng của một thực phẩm nào đó bằng đài, vô tuyến, phim ảnh, báo chí hoặc các phương tiện in ấn hoặc bằng các biện pháp vì mục đích kinh doanh sẽ phải nộp nội dung quảng cáo hoặc tranh ảnh, phim cho nhà chức trách xem xét... và chỉ được quảng cáo sau khi được cho phép.

1.6. Cán bộ quản lý thực phẩm (cán bộ có thẩm quyền) được phép:

(1). Vào nơi sản xuất, khu vực lưu giữ bảo quản thực phẩm, nơi bán hoặc văn phòng của người sản xuất, người coi kho, người phân phối, kể cả văn phòng của người nhập khẩu để kiểm tra liên quan đến việc thực hiện pháp lệnh này trong thời gian làm việc.

 (2). Vào nơi sản xuất hoặc phương tiện vận chuyển khi có sự nghi ngờ vi phạm pháp lệnh này để kiểm tra thực phẩm và điều hành bắt giữ hoặc tịch thu thực phẩm hoặc các dụng cụ liên quan đến vi phạm bao gồm các đồ chứa đựng hoặc bao bì thực phẩm và các tài liệu có liên quan đến thực phẩm đó.

(3). Lấy một lượng hợp lý thực phẩm để kiểm tra và phân tích.

(4). Bắt giữ hoặc tịch thu thực phẩm hoặc kiện hàng bị nghi ngờ là có khả năng gây nguy hại đến sức khoẻ để phân tích.

(5). Bắt giữ hoặc tịch thu những thực phẩm không sạch, thực phẩm giả mạo hoặc thực phẩm không đủ tiêu chuẩn, bao bì có khả năng gây nguy hại đến sức khoẻ hoặc thực phẩm có bản chất không phù hợp với chất lượng hoặc tiêu chuẩn do Bộ trưởng ban hành.

Người có giấy phép hoặc người khác có liên quan phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quy định.

1.7. Về hình phạt:

 Trong pháp lệnh có 29 điều quy định mức phạt nếu vi phạm các điều được nêu trong pháp lệnh. Mức phạt từ 2 tháng đến 10 năm tù giam và phạt tiền từ 500 đến 50.000 bạt.

2. NHẬT BẢN
· Cơ quan quản lý thực phẩm là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

· Nhật Bản có luật thực phẩm từ năm 1947.

· Một số điểm đáng chú ý là: 

2.1. Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi có nhiệm vụ:

· Ban hành các tiêu chuẩn thực phẩm.

· Ban hành các tiêu chuẩn về nhãn thực phẩm.

· Quy định về phụ gia thực phẩm.

· Ban hành danh mục thực phẩm cấm bán.

· Quy định việc cấm bán các thực phẩm mới.

· Quy định việc cấm bán các loại thịt bị bệnh.

· Ban hành tiêu chuẩn phòng chống ô nhiễm thực phẩm.

· Trực tiếp chứng nhận HACCP cho 6 ngành chế biến thực phẩm có nguy cơ cao đó là:

(1). Chế biến sữa, sản phẩm  sữa.

(2). Chế biến bơ và sản phẩm có bơ.

(3). Sản xuất đồ uống không cồn.

(4). Chế biến thịt và sản phẩm thịt.

(5). Cá và sản phẩm cá.

(6). Sản xuất đồ hộp.

Hiện có 494 cơ sở đã  được chứng nhận  HACCP.

2.2. Việc kinh doanh thực phẩm ở nội địa nếu nằm trong danh sách 34 mặt hàng có nguy cơ cao thì phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (2. 707. 411 cơ sở). Việc nhập khẩu thực phẩm nếu nằm trong danh sách 26 mặt hàng do Bộ Y tế quy định thì phải kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Nếu nằm ngoài đó, chỉ việc kiểm tra hồ sơ, nếu đủ theo quy định thì được nhập khẩu.

2.3. Về kiểm soát cá nóc:

Ở  Nhật Bản, cá nóc là món ăn đặc sản. Trung bình 20 gam thịt cá nóc giá 880 yên. Tại thủ đô Tokyo có : 3802 quán ăn cá nóc. Các tỉnh thành phố khác đều có từ 100 đến vài ngàn quán ăn cá nóc. Việc mở quản ăn cá nóc do chủ quán chịu trách nhiệm và phải qua 1 khoá học, thi đỗ (trung bình mỗi khoá chỉ  đỗ 50%). Sau đó làm hồ sơ trình cơ quan Y tế quận hoặc tỉnh. Cơ quan Y tế xem xét đủ điều kiện thì trình tỉnh trưởng hoặc thị trưởng Tokyo cấp giấy phép mở quán ăn cá nóc.

2.4. Thanh tra chuyên ngành VSTP: do Bộ Y tế quyết định nếu là thanh tra ở Trung ương, do Tỉnh trưởng quyết định nếu là thanh tra VSTP ở địa phương. Hiện tại (đến hết 2002), toàn bộ ở Nhật Bản có: 12.566 thanh tra chuyên ngành, gồm: 


+ Thanh tra chuyên ngành VSTP ở Trung ương: 264 người.


+ Thanh tra chuyên ngành do tỉnh trưởng bộ nhiệm: 

· Thanh tra VSTP: 7.436 người.

· Thanh tra về thịt   : 4.866người.

3. TRUNG QUỐC
· Ban hành “Luật vệ sinh thực phẩm” năm 1995.

· Cơ quan quản lý nhà nước về VSTP thuộc Quốc vụ viện.

· Những vấn đề nổi bật trong pháp lệnh VSTP là:

3.1. Tất cả các quy định về VSTP đều bao hàm cả chất lượng, an toàn thực phẩm, duy nhất do 1 cơ quan quản lý.

3.2. Pháp lệnh nêu những thực phẩm cấm sản xuất kinh doanh rất cụ thể:

Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh những thực phẩm dưới đây:

(1). Đã bị thiu, thối, chua, biến chất, nhiễm bẩn khác hoặc có dị vật, hoặc tình trạng cảm quan dị thường có thể gây hại đối với con người.

(2). Có chất độc hại, hoặc nhiễm độc hại gây ảnh hưởng sức khoẻ con người.

(3). Có ký sinh trùng gây bệnh, có vi sinh vật hoặc vi sinh vật độc hại vượt quá Tiêu chuẩn Quốc gia quy định. 

(4). Thịt hoặc chế phẩm chưa qua kiểm tra thú y hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu.
(5). Thịt gia cầm, gia súc, thuỷ sản... và chế phẩm chết do bị bệnh, bị ngộ độc hoặc không rõ nguyên nhân.

(6). Nhiễm bẩn do bao gói, đồ chứa đựng không sạch, bị vỡ, rách trong quá trình vận chuyển.

(7). Giả dối, gian lận ảnh hưởng đến vệ sinh, dinh dưỡng.

(8). Gia công từ nguyên liệu phi thực phẩm; cho thêm hoá chất phi thực phẩm.

(9). Quá hạn sử dụng.

(10). Do yêu cầu đặc thù để phòng bệnh, cơ quan quản lý về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện hoặc Cơ quan chuyên ngành cấp Tỉnh, khu tự trị, Thành phố trực thuộc Trung ương có quy định cấm bán.

(11). Có chứa chất phụ gia chưa được Cơ quan quản lý về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện phê duyệt hoặc có chứa dư lượng nông dược vượt quá mức quy định.

(12). Không phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm và các yêu cầu vệ sinh khác.

3.3. Việc xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm:

+ Cơ quan quản lý Nhà nước về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia, những quy trình kiểm nghiệm và những quy định về quản lý vệ sinh đối với thực phẩm, chất phụ gia, đồ chứa đựng, vật liệu bao gói thực phẩm, dụng cụ thiết bị dùng trong ngành thực phẩm, chất tẩy rửa, chất tiêu độc dùng để tẩy rửa thực phẩm, dụng cụ, thiết bị và hàm lượng cho phép chất phóng xạ, vật chất nhiễm bẩn có trong thực phẩm.

+ Đối với những thực phẩm mà Nhà nước chưa xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh, do Chính quyền nhân dân cấp Tỉnh, Khu tự trị, Thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Tiêu chuẩn vệ sinh địa phương và báo cáo lên Cơ quan quản lý về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện và Cơ quan Tiêu chuẩn hoá trực thuộc Quốc vụ viện.

+ Trong Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Quốc gia của chất phụ gia thực phẩm có chỉ tiêu mang ý nghĩa vệ sinh học, thì nhất thiết phải qua thẩm tra và được sự đồng ý của Cơ quan quản lý về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện.

+ Việc đánh giá tính an toàn của hoá chất dùng trong nông nghiệp như nông dược, phân bón, cần phải qua thẩm tra và được sự đồng ý của Cơ quan quản lý về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện.

+ Cơ quan hữu quan trực thuộc Quốc vụ viện vùng với cơ quan quản lý về vệ sinh trực thuộc Quốc vụ viện xây dựng quy trình kiểm nghiệm vệ sinh thú y của các lò giết mổ gia súc, gia cầm.

3.4. Việc xây dựng các xí nghiệp, cơ sở thực phẩm nhất thiết phải đệ trình tư liệu cần thiết về đánh giá vệ sinh và đánh giá dinh dưỡng, việc kinh doanh.

Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và những người buôn bán nhỏ thực phẩm phải có Giấy chứng nhận vệ sinh của Cơ quan quản lý về vệ sinh trước khi xin Đăng ký kinh doanh với Cơ quan quản lý công thương. Khi chưa có Giấy chứng nhận vệ sinh thì không được hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3.5. Về kiểm soát vệ sinh thực phẩm:

Cơ quan quản lý VSTP từ cấp huyện trở lên thực hiện chức năng kiểm soát VSTP.

Nhiệm vụ kiểm soát vệ sinh thực phẩm là:

(1). Tiến hành đo đạc, kiểm nghiệm và chỉ đạo kỹ thuật về vệ sinh thực phẩm.

(2). Bồi dưỡng nhân viên sản xuất, kinh doanh thực phẩm, giám sát việc kiểm tra sức khoẻ của nhân viên sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

(3). Tuyên truyền vệ sinh thực phẩm, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng, tiến hành đánh giá vệ sinh thực phẩm, công bố tình hình vệ sinh thực phẩm.

(4). Tiến hành thẩm tra vệ sinh đối với việc chọn địa điểm và thiết kế của xí nghiệp mới xây dựng để sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xí nghiệp mở rộng hoặc cải tạo, đồng thời tham gia nghiệm thu công trình.

(5). Tiến hành điều tra sự cố có chất độc trong thức ăn và ô nhiễm thực phẩm, đồng thời tìm biện pháp khống chế chúng.

(6). Tiến hành thanh tra, kiểm tra lưu động đối với những hành vi vi phạm Luật này.

(7). Truy cứu trách nhiệm và tiến hành xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm Luật này.
(8). Chịu trách nhiệm những sự việc khác về kiểm soát vệ sinh thực phẩm.

3.6. Pháp lệnh có quy định 2 hình thức xử phạt tù giam và phạt tiền, tuỳ mức độ vi phạm.

4. ĐÀI LOAN
· Ban hành “Luật quản lý hệ thống đảm bảo VSTP” từ năm 1975.

· Những điểm đặc biệt trong luật này:

4.1. Quy định rõ việc sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm đều phải được cấp giấy phép (License).

4.2. Quy định các bệnh viện, các phòng khám đa khoa khi cấp cứu, chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thực phẩm có trách nhiệm phải báo cáo với chính quyền địa phương trong vòng 24 giờ.

4.3. Nhãn thực phẩm là một tiêu chí để kiểm soát tính an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung của nhãn bao gồm:

(1). Tên sản phẩm.

(2). Tên và trọng lượng, khối lượng, dung tích hoặc trọng lượng sản phẩm trong trường hợp là hỗn hợp có một hoặc nhiều thành phần phải được ghi rõ từng thứ một.

(3). Tên phụ gia thực phẩm.

(4). Tên và địa chỉ người sản xuất, tên của người nhập cùng địa chỉ phải được ghi rõ cụ thể.

(5). Ngày sản xuất đã được xác định bởi cơ quan thẩm quyền Trung ương đã xác định thời gian sử dụng, bảo hành.

(6). Các nội dung chỉ định khác bởi cơ quan thẩm quyền Trung ương.

4.4. Bộ Y tế là cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, có trách nhiệm chính là ban hành các tiêu chuẩn về thực phẩm và giám sát, thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn đó trong suốt quá trình của chuỗi cung cấp thực phẩm.
4.5. Trong luật quy định rõ hình thức và mức xử phạt các vi phạm VSATTP.

4.6. Đối tượng của luật này không chỉ có liên quan đến thực phẩm, dụng cụ nấu, chia thức  ăn, dụng cụ chứa đựng, bao gói, côngtennơ, mà còn áp dụng bắt buộc với cả đồ chơi trẻ em, vì khi tiếp xúc với đồ chơi, trẻ em thường đưa các vật phẩm lên miệng.

5. ẤN ĐỘ
Ban hành “Pháp lệnh ngăn ngừa thực phẩm kém chất lượng” năm 1954.

5.1. Nổi bật nhất của Pháp lệnh là quan niệm về chất lượng thực phẩm, nếu theo như quan niệm ở nước ta  thì đó chính là cả chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể là một sản phẩm thực phẩm sẽ bị coi là kém chất lượng khi:

(1). Nếu thực phẩm do người bán ra không phải là sản phẩm từ thiên nhiên, có bản chất hoặc chất lượng theo yêu cầu của người mua và làm thiệt hại đến người mua, hoặc là nó không phải là sản phẩm làm từ thiên nhiên có bản chất hoặc chất lượng mà nó được đặt ra hoặc phải thể hiện ra. 

(2). Nếu sản phẩm có chứa bất kỳ một chất nào khác mà có ảnh hưởng, hoặc nếu sản phẩm được chế biến đến mức từ đó làm ảnh hưởng có hại tới tính thiên nhiên, bản chất hoặc chất lượng nêu ở trên.

(3). Nếu bất kỳ một chất nào đó rẻ hơn hoặc kém chất lượng hơn được thay thế toàn phần hoặc một phần vào sản phẩm, dẫn đến ảnh hưởng có hại đến tính thiên nhiên, bản chất và chất lượng nêu ở trên.

(4). Nếu bất cứ thành phần nào của sản phẩm được tách ra toàn bộ hoặc từng phần dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản chất, tính tự nhiên và chất lượng sản phẩm.

(5). Nếu sản phẩm được chuẩn bị, bao gói hoặc giữ ở những điều kiện mất vệ sinh làm cho sản phẩm bị nhiễm khuẩn hoặc gây ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ.

(6). Nếu sản phẩm bao gồm toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ một chất bẩn, chất phân huỷ, chất thối rữa, chất rau hoặc động vật mắc bệnh hoặc đã thối rữa hoặc sản phẩm có chứa đầy côn trùng hay nói cách khác không thích hợp cho việc tiêu thụ của con người.

(7). Nếu sản phẩm thực phẩm được lấy từ những động vật mắc bệnh.

(8). Nếu sản phẩm có chứa bất kỳ thành phần độc hoặc thành phần nào khác làm cho thực phẩm trở thành có hại cho sức khoẻ.

(9). Nếu bao gói của sản phẩm được cấu thành từ bất kỳ chất có hại hoặc chất có độc tính nào làm cho thực phẩm bên trong trở nên có hại đến sức khoẻ.

(10). Nếu bất kỳ chất tạo màu nào khác với chất được quy định có mặt trong sản phẩm, hoặc nếu khối lượng của chất tạo màu đã được quy định có trong sản phẩm không nằm trong giới hạn có thể thay đổi đã được quy định.

(11). Nếu sản phẩm có chứa bất kỳ chất bảo quản nào bị cấm sử dụng hoặc chất bảo quản được phép sử dụng nhưng lại vượt quá giới hạn cho phép.

(12). Nếu chất lượng hoặc độ tinh khiết của sản phẩm thấp dưới tiêu chuẩn đã quy định hoặc thành phần của nó có số lượng không nằm trong giới hạn cho phép, làm cho nó trở nên có hại có sức khoẻ.

(13). Nếu chất lượng hoặc độ tinh khiết của sản phẩm thấp dưới tiêu chuẩn đã quy định hoặc thành phần của nó có số lượng không nằm trong giới hạn cho phép nhưng không làm cho nó trở nên có hại cho sức khoẻ.

5.2. Cơ quan quản lý về thực phẩm là cơ quan Nhà nước về Y tế:

5.3. Uỷ ban Trung ương về các tiêu chuẩn thực phẩm do Chính phủ thành lập có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ (Trung ương và bang) về các vấn đề nảy sinh của việc thực hiện pháp lệnh. Tổng Giám đốc về Y tế là Chủ tịch Uỷ ban này.

5.4. Về thanh tra thực phẩm:

Chính phủ trung ương hoặc Chính quyền bang có thể, bằng việc thông báo trên Công báo, chỉ định những người mà họ thấy là phù hợp, có trình độ chuyên môn theo quy định làm thanh tra thực phẩm cho các khu vực địa phương, Chính phủ trung ương hay Chính quyền bang có thể bổ nhiệm họ trong những trường hợp có thể.

Quy định rằng những người có bất cứ một lợi ích nào về tài chính trong việc sản xuất, nhập khẩu hoặc bán sản phẩm thực phẩm sẽ không được chỉ định làm thanh tra thực phẩm theo phần này.

5.5. Về xử phạt: Trong pháp lệnh quy định ngay các vi phạm bị xử phạt, hình thức phạt  có thể là tù giam hoặc phạt tiền. Mức phạt tù có thể từ 2 tháng đến 6 năm, mức phạt tiền có thể từ 500 ru-pi đến 5000 ru – pi. Đặc biệt nếu doanh nghiệp vi phạm thì người chịu trách nhiệm ở doanh nghiệp đó sẽ bị coi là phạm tội và kết án theo luật định.

6. MALAYSIA
Ban hành “Pháp lệnh thực phẩm” năm 1983. Những điểm đặc biệt của pháp lệnh bao gồm:

6.1. Xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của cán bộ có thẩm quyền (cán bộ QLTP).

(1). Ra vào bất cứ  cơ sở nào sản xuất, chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm, kiểm tra hoặc lấy mẫu bất cứ một loại thực phẩm nào, kiểm tra bất cứ một vật dụng nào mà họ cho rằng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng cho những việc sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói, lưu kho, vận chuyển, phân phối hoặc bán như đã nói ở trên.

(2). Cho dừng, điều tra tất cả các máy bay, tàu thuỷ hoặc xe cộ có cơ sở chắc chắn rằng thực phẩm nào đó theo quy định của Pháp lệnh này đang được vận chuyển và sẽ tiến hành kiểm tra và lấy mẫu đối với những loại thực phẩm đó theo đúng các điều khoản mà Pháp lệnh này quy định.

(3). Mở và kiểm tra bất kỳ bao kiện nào mà họ tin rằng có chứa những loại thực phẩm là đối tượng áp dụng của Pháp lệnh này.

(4). Kiểm tra tài liệu, báo cáo của các cơ sở nêu tại mục (a) khi tin rằng có thông tin liên quan tới việc áp dụng Pháp lệnh này, liên quan tới thực phẩm là đối tượng áp dụng của Pháp lệnh, chụp hoặc trích dẫn các tài liệu đó khi cần thiết.

(5).Yêu cầu xuất trình thẻ Đăng ký quốc gia, chứng chỉ đăng ký kinh doanh hoặc những giấy tờ có liên quan khác.

(6). Tịch thu hoặc đình chỉ trong một khoảng thời gian cần thiết đối với bất cứ một loại thực phẩm nào đó có liên quan mà họ tin rằng có vi phạm một điều khoản nào đó của Pháp lệnh này. Hoặc,

(7). Đánh dấu, niêm phong hoặc các biện pháp đảm bảo khác, cân hoặc đếm tất cả các loại thực phẩm và thiết bị, dụng cụ trái với quy định của Pháp lệnh này trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói, lưu kho, vận chuyển, phân phối hoặc bán hàng.

Đồng thời, Pháp lệnh cũng quy định:

* Một cán bộ có thẩm quyền nếu:

(1). Không giữ bí mật về những vấn đề trong phạm vi hiểu biết của mình trong quá trình thi hành nhiệm vụ theo điều này; hoặc,

(2). Tiết lộ cho bất cứ ai gây ảnh hưởng đến các điều khoản của Pháp lệnh  này,

 Đều bị coi là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tù trong thời hạn không quá 3 năm hoặc bị phạt tiền hoặc bị  cả 2 mức án trên.

6.2. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Giám đốc cơ quan Y tế hoặc cán bộ được uỷ nhiệm có thể ra lệnh bằng văn bản, đóng cửa ngay lập tức trong vòng 14 ngày bất kỳ cơ sở sản xuất, chế biến hoặc bán thực phẩm nào khi không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người và chủ cơ sở có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền, hoặc cả hai.

6.3. Khi vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm:

Khi một tiêu chuẩn đã được quy định đối với thực phẩm nào đó, mọi cá nhân sản xuất/chế biến, đóng gói, dãn nhãn hoặc quảng cáo không phù hợp với tiêu chuẩn này hoặc có thể gây nhầm lẫn đối với thực phẩm quy định trong tiêu chuẩn đều bị coi là vi phạm và có thể bị phạt tù trong thời hạn không quá 5 năm hoặc bị phạt tiền hoặc bị cả hai mức án trên.

6.4. Về quảng cáo thực phẩm: 

Mọi cá nhân nếu vì mục đích gây ảnh hưởng hoặc quảng bá việc bán bất kỳ thực phẩm nào, công bố, hoặc vì mục đích riêng của hãng nhằm gây ảnh hưởng hoặc quảng cáo bán, mọi quảng bá việc bán thực phẩm liên quan hoặc làm cho bất cứ ai tin rằng quảng cáo đó liên quan đến thực phẩm hoặc thành phần của thực phẩm mà:

(1).  Các quảng cáo trái với hoặc không phù hợp với bất kỳ điều khoản nào của các quy định theo Pháp lệnh này được dán hoặc kèm theo thực phẩm/ bao bì có thực phẩm đó.

(2). Quy định cấm không được đính vào hoặc kèm theo thực phẩm/bao bì có thực phẩm đó.

(3). Thiếu tên hoặc mô tả về bất kỳ thực phẩm nào hoặc thiếu từ ngữ bắt buộc phải được đính vào hoặc kèm theo thực phẩm/ bao bì có thực phẩm đó theo những quy định dưới Pháp lệnh này.

(4). Lừa dối người mua về đặc tính, bản chất, giá trị, chất lượng, thành phần, ưu điểm hoặc tính an toàn, độ tinh khiết, trọng lượng, tỷ lệ, xuất xứ... của bất kỳ thực phẩm hoặc thành phần của thực phẩm đó.

Đều bị coi là vi phạm pháp luật và có thẻ bị phạt tù trong thời hạn không quá 5 năm hoặc bị phạt tiền hoặc bị cả hai mức án trên.

6.5. Chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm là Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

(1). Xây dựng tiêu chuẩn, thành phần, độ đậm đặc, năng lượng, độ tinh khiết, chất lượng, trọng lượng, số lượng, thời hạn bảo quản hoặc đặc tính khác của thực phẩm, thành phần hoặc cấu tử của thực phẩm.

(2). Cấm thêm vào thực phẩm bất kỳ chất cụ thể nào.

(3). Cấm thêm vào thực phẩm một lượng chất được phép lớn hơn lượng quy định.

(4). Công bố rằng bất kỳ thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm nào đó là giả mạo vì thêm vào, chiết rút ra, hoặc loại bỏ bất kỳ chất hoặc nhóm chất cụ thể nào đó.

(5). Cấm bất kỳ phương pháp sản xuất/ chế biến hoặc bảo quản nào đó đối với thực phẩm.

(6). Việc sử dụng bất kỳ chất nào như một thành phần của thực phẩm nào để bảo vệ người tiêu dùng hoặc người mua khỏi bị hiểu nhầm về chất lượng, số lượng, đặc tính, giá trị, thành phần, tác dụng, tính an toàn của thực phẩm đó hoặc để tránh gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người tiêu dùng hoặc người mua.

(7). Để đảm bảo sự sạch sẽ và không bị nhiễm bẩn hoặc sự giả mạo của bất kỳ thực phẩm nào trong quá trình sản xuất/ chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm và sự sạch sẽ nơi sản xuất, nơi chứa, thiết bị và phương tiện được dùng trong quá trình sản xuất/ chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán và để đảm bảo việc thực hiện vệ sinh nơi sản xuất/ chế biến hoặc bán thực phẩm và vì những mục đích này yêu cầu mọi người có liên quan đều phải kiểm tra y tế do một cán bộ y tế có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

(8). Quy định đối với việc đăng ký các cơ sở hoặc người tham gia vào việc sản xuất/ chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm hoặc tham gia vào việc ghi nhãn lại, tái chế hoặc xử lý lại thực phẩm và vì những mục đích này yêu cầu phải có ảnh của những cá nhân được đăng ký.

(9). Quy định thủ tục đăng ký và cấp giấy phép đối với những cơ sở sản xuất hoặc người tham gia vào việc sản xuất/ chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm hoặc tham gia vào việc ghi nhãn lại, tái chế hoặc xử lý lại thực phẩm và vì những mục đích này yêu cầu phải có ảnh của những cá nhân được đăng ký và cấp giấy phép, khi những cơ sở sản xuất/ chế biến thực phẩm này nằm ngoài những khu vực thuộc thẩm quyền của địa phương.

(10). Liên quan đến việc vận chuyển thực phẩm theo các điều khoản của Pháp lệnh này bao gồm cả việc cấp giấy phép cho các phương tiện vận chuyển thực phẩm.

(11). Quy định cách thức ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn hoặc nội dung bắt buộc hoặc không bắt buộc phải ghi trên nhãn của thực phẩm.

(12). Quy định kích cỡ hoặc các yêu cầu kỹ thuật khác về bao gói của thực phẩm.

(13). Quy định phương pháp  phân tích đối với mọi thực phẩm và mẫu phiếu thử nghiệm.

(14). Quy định các tiêu chuẩn và điều kiện đối với những phòng thử nghiệm được chấp nhận để phân tích thực phẩm phục vụ cho những mục đích của Pháp lệnh này.

(15). Quy định thủ tục đăng ký và cấp giấy phép cho các phòng thử nghiệm và người phân tích và quy định lệ phí cho các thủ tục này.

(16). Quy định phí phân tích thực phẩm và bản sao kết quả phân tích và giấy phép được cấp hoặc đăng ký theo Pháp lệnh hoặc quy định dưới Pháp lệnh này, bao gồm cả giấy phép hoặc đăng ký đối với việc xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm.

(17). Quy định phí cho giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc đăng ký được thực hiện theo Pháp lệnh hoặc quy định dưới pháp lệnh này liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất/ chế biến, bảo quản, bao gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối hoặc bán thực phẩm.

Cấm hoặc điều chỉnh việc bán, quảng cáo hoặc nhập khẩu hoặc xuất khẩu thực phẩm.

(18). Quy định loại thực phẩm cần phải có giấy đảm bảo và mẫu giấy đảm bảo này.

(19). Quy định việc bán các loại thực phẩm cụ thể khác bằng khối lượng.

(20). Yêu cầu những cá nhân bán thực phẩm phải lưu giữ sổ sách và giấy tờ cần thiết để thực hiện đúng Pháp lệnh này.

(21). Quy định các yêu cầu liên quan đến việc bao gói thực phẩm và cấm cho vào thực phẩm để bán hoặc cho vào bao gói của những thực phẩm này bất kỳ vật gì khác không phải là thực phẩm như đồ chơi, đồng xu hoặc các đồ vật khác.

(22). Quy định những hình phạt không quá 5000 ringit hoặc phạt tù không quá 2 năm đối với hành vi trái, hoặc không phù hợp với bất kỳ quy định nào.

(23). Quy định những điều khoản được nêu hoặc có thể được nêu trong các quy định dưới Pháp lệnh.

7. INDONESIA
Ban hành Pháp lệnh về “Thực phẩm – sản phẩm của trời cho” năm 1996.

Những vấn đề nổi bật cần quan tâm ở Pháp lệnh này là:

7.1. Những quy định về phụ gia thực phẩm:

(1). Bất cứ ai khi sản xuất chế biến lưu thông thực phẩm đã dùng các loại phụ gia thực phẩm không cho phép hoặc sử dụng vượt quá lượng quy định đều bị cấm.

(2). Chính phủ sẽ xác định những danh mục phụ gia thực phẩm bị cấm dùng trong chế biến thực phẩm hoặc trong quá trình sản xuất kinh doanh sử dụng các phụ gia thực phẩm này vượt quá mức quy định cho phép được ghi tại phần (1).

 Các chất được sử dụng là phụ gia thực phẩm mà tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ con người chưa được biết, cần phải khảo sát xác định trước hết về mặt an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động sản xuất hoặc lưu thông thực phẩm và chỉ được kinh doanh phân phối thực phẩm này sau khi đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

7.2. Pháp lệnh quy định người sản xuất kinh doanh thực phẩm phải cam kết về chất lượng phù hợp với sản phẩm sản xuất, kinh doanh. Cụ thể là:

(1). Bất cứ ai khi sản xuất thực phẩm đem bán phải xây dựng hệ thống cam kết về chất lượng phù hợp với mặt hàng thực phẩm dự định sản xuất.

(2). Chính phủ sẽ quy định nội dung yêu cầu thực phẩm cần kiểm tra tại labô đối với mọi thực phẩm trước khi được lưu thông bán trên thị trường.

3). Labô được giao kiểm nghiệm ghi ở phần (2) sẽ thực hiện trách nhiệm được uỷ nhiệm của Nhà nước trong việc kiểm nghiệm thực phẩm.

(4). Hệ thống cam kết về chất lượng và yêu cầu của labô thực hiện việc kiểm tra thử nghiệm ghi ở phần (1) và phần (2) sẽ được xác định và áp dụng tại các công đoạn, nhưng chú ý trước hết trạng thái  thành phẩm và sự cần thiết của cả hệ thống quản lý thực phẩm.

(5). Các điều được ghi tại phần (1), phần (2) và phần (3) sẽ được xác định tiếp theo bằng quy định tại điều lệ của Nhà nước (Government Regulation).

7.3. Một đặc điểm nổi bật nữa là Pháp lệnh quy định các thực phẩm bị ô nhiễm, những thực phẩm này đều bị cấm lưu thông phân phối:

(1). Thực phẩm có chứa chất độc hại nguy hiểm hoặc có thể gây độc hại hoặc nguy hiểm cho sức khoẻ, đời sống của con người.

(2). Thực phẩm chứa các chất nhiễm bẩn (pollutants) vượt quá giới hạn tối đa cho phép.

(3). Thực phẩm chứa các chất không được phép sử dụng trong chế biến sản xuất thực phẩm hoặc quá trình sản xuất thực phẩm.

(4). Thực phẩm chứa các chất bị nhiễm bẩn, bị hư hỏng biến chất, có mùi hôi hoặc chứa các chất nguồn gốc thực vật bị nhiễm vi sinh (infected vegetbel) hoặc nguồn gốc động vật, hoặc từ nguồn xác động vật đã chết được chế biến thành thực phẩm không phù hợp cho con người sử dụng.

(5). Thực phẩm đã hết thời hạn sử dụng.

7.4. Trong Pháp lệnh còn quy định rõ: tất cả ai sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải bắt buộc thi hành một cách đầy đủ về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm.

7.5. Pháp lệnh quy định về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, cụ thể như sau:

(1). Chính phủ sẽ xác định và áp dụng một chính sách trong lĩnh vực dinh dưỡng để nâng cao tình trạng dinh dưỡng trong cộng đồng.

(2). Để nâng cao giá trị thành phần dinh dưỡng trong một số thực phẩm được chế biến và lưu thông, chính phủ có thể xác định các yêu cầu quy định riêng bao gồm thành phần của thực phẩm.

(3). Trong trường hợp có sự thiếu hụt và hoặc bị giảm tình trạng dinh dưỡng tại cộng đồng, chính phủ sẽ xác định các yêu cầu cần thiết để tăng cường và làm giàu về thành phần và gía trị dinh dưỡng đối với một số thực phẩm đang được lưu thông.

(4). Mọi người khi sản xuất chế biến thực phẩm được ghi tại mục (2) và (3) phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về dinh dưỡng đã được xác định.

(5). Mọi người khi sản xuất chế biến thực phẩm để lưu thông phải thực hiện quá trình chế biến đảm bảo ngăn cản được (hamper) quá trình làm giảm hoặc mất chất thành phần dinh dưỡng trong nguyên liệu thực phẩm được sử dụng.

(6). Các thực phẩm đã được xuất xưởng và quá trình chế biến sản xuất thực phẩm được ghi tại mục (5) sẽ được điều chỉnh bổ xung tiếp tại điều lệ do chỉnh phủ ban hành.

7.6. Về nhãn thực phẩm: Pháp lệnh quy định nhãn thực phẩm là một biện pháp kiểm soát VSATTP.

7.7. Về xuất nhập khẩu thực phẩm:

Thực phẩm khi nhập vào lãnh thổ Indonesia phải đảm bảo các yêu cầu sau:

(1). Thực phẩm đã được kiểm nghiệm khảo sát và chứng nhận đã đạt các quy định về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng được duyệt bởi cơ quan chuyên môn đặc trách có thẩm quyền.

(2). Thực phẩm được kèm theo bộ hồ sơ ghi rõ kết quả thử nghiệm kiểm tra và khảo sát được ghi bằng văn bản và hoặc,

(3). Xác định thực phẩm trên đã được kiểm nghiệm khảo sát lần đầu tại Indonesia về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng trước khi lưu thông.

Mọi người khi nhập thực phẩm vào lãnh thổ Indonesia để lưu thông phải có trách nhiệm về an toàn chất lượng và dinh dưỡng của thực phẩm.

Chính phủ sẽ xác định các yêu cầu về thực phẩm khi xuất khẩu từ lãnh thổ Indonesia để lưu thông cũng phải được kiểm tra và khảo sát lần đầu về các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hiệu và yêu cầu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

7.8. Một số vấn đề đặc biệt nữa là: Pháp lệnh cũng quy định việc dự trữ thực phẩm quốc gia, dự trữ thực phẩm tại cộng đồng, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực qua các hoạt động giáo dục, huấn luyện, đặc biệt với các nhà kinh doanh nhỏ, khuyến khích sự tham gia của các hội chuyên môn nghề nghiệp, các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

7.9. Mức xử phạt được thể hiện ngay trong Pháp lệnh: tuỳ theo vi phạm, bị phạt tù đến 5 năm và phạt tiền tới 6 trăm triệu rupia. Cần chú ý việc quy định xử phạt rất cụ thể, rõ ràng, cứ chiếu theo vi phạm một điều nào trong Pháp lệnh thì sẽ bị một hình phạt tương ứng. 

Ví dụ: Điều 58 về xử phạt ghi rõ: vi phạm điều 33 mục 2 sẽ bị phạt tù 3 năm và nộp tiền phạt là 360.000.000 rupia.

8. HÀN QUỐC
Luật vệ sinh thực phẩm được ban hành từ năm 1962, đã qua 13 lần sửa đổi.

Những điểm đặc biệt của luật là:

8.1. Quốc hội ban hành Luật vệ sinh thực phẩm đồng thời kèm theo Nghị định thi hành luật vệ sinh thực phẩm thể hiện bằng lệnh của Tổng thống và quy tắc thi hành luật vệ sinh thực phẩm thể hiện bằng lệnh của Bộ Y tế.

8.2. Thực phẩm và các vấn đề liên quan đến thực phẩm từ con người, trang bị, nguyên liệu,... chỉ bị chi phối bởi luật vệ sinh thực phẩm, không bị chi phối chồng chéo như ở Việt Nam.

8.3. Giấy phép kinh doanh thực phẩm do Giám đốc Cục thực phẩm và dược phẩm cấp hoặc do Chủ tịch tỉnh, thành, quận cấp tuỳ theo ngành kinh doanh thực phẩm thuộc điểm quy định nào trong luật.

8.4. Trong hệ thống quản lý CT, có tổ chức hệ thống giám sát vệ sinh thực phẩm, có quyền hạn, nhiệm vụ rõ ràng và cụ thể.

8.5. Trong luật quy định rõ việc giáo dục vệ sinh do Phó Bộ trưởng Bảo vệ sức khoẻ và Phúc lợi trực tiếp quản lý, trong đó quy định rõ: Người sản xuất kinh doanh thực phẩm phải qua lớp đào tạo, thi đỗ mới được cấp giấy hành nghề. Thời gian đào tạo 4 – 6 – 12 giờ tuỳ theo loại ngành sản xuất kinh doanh thực phẩm.

8.6. Điểm đặc biệt trong luật của Hàn Quốc là việc quy định “Người  kinh doanh bếp ăn tập thể và người kinh doanh ngành thực phẩm tiếp khách phải có đầu bếp”, cụ thể là:

· Kinh doanh quán ăn cá nóc.

· Bếp ăn phục vụ các cơ quan Nhà nước.

· Bếp ăn trường học, bệnh viện, các cơ quan phúc lợi.

· Bếp ăn các khu công nghiệp, khu xây dựng địa phương.

Đồng thời muốn kinh doanh bếp ăn tập thể đều phải đăng ký và được cấp phép.

8.7. Quy định về báo cáo điều tra ngộ độc thực phẩm
Luật quy định rõ từ các y, bác sĩ khám bệnh, các cơ sở y tế, khi khám, chữa, chẩn đoán là NĐTP phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế, cơ quan y tế (quận huyện, tỉnh) phải điều tra, xác định và báo cáo lên cơ quan y tế cấp trên. Việc báo cáo, điều tra, được quy định rất cụ thể, nếu vi phạm đều bị xử lý phạt theo quy định.

8.8. Trong luật này cũng quy định các chuẩn mức cho từng loại ngành thực phẩm đối chiếu ra, chính là các yêu cầu của “Thực hành vệ sinh tốt” (GHP), trong đó quy định về tiêu chuẩn của thiết bị, nguyên liệu, nơi sản xuất, sàn, trần, nền nhà, cơ sở chế biến, cơ sở cấp nước, nhà vệ sinh, kho tàng, phòng kiểm tra...

8.9. Luật quy định về thực phẩm biến đổi gen, được xác định là những thực phẩm hoặc chất bổ sung thực phẩm sản xuất hoặc gia công từ nông, thuỷ hải sản được nuôi trồng sử dụng công nghệ biến đổi gen, trong đó quy định 26 loại thực phẩm biến đổi gen được phép sử dụng với điều kiện được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn (dưới mức biến đổi của ADN và protein) và dán nhãn theo quy định.

8.10. Về xử phạt, cũng được quy định luôn trong luật một cách cụ thể, rõ ràng bằng việc xây dựng Danh mục xử phạt rất đầy đủ cho tất cả các vi phạm, chỉ cần đối chiếu vào đây là xác định ngay được mức phạt. Mức phạt có thể tới 300 triệu Won và 5 năm tù giam.

8.11.  Quy định về kiểm tra thực phẩm (xét nghiệm thực phẩm): Luật quy định rõ: nhóm, chủng loại thực phẩm, loại hình, hạng mục quy định, các hạng mục kiểm tra trọng điểm và quy định rõ đối tượng lấy mẫu, số lượng lấy mẫu của thực phẩm, phụ gia thực phẩm và bao bì thực phẩm.

9. AUSTRALIA


- Ban hành “Luật thực phẩm tinh khiết” từ năm 1908.

- Nội dung chính của Luật là các quy định về tiêu chuẩn của các loại thực phẩm, các hình thức kinh doanh (bán hàng, nhập khẩu), đặc biệt quy định về vệ sinh cá nhân, tiêu chuẩn cửa hàng thực phẩm. 

Một số điểm đặc biệt của luật là:

9.1. Quy định cụ thể các biện pháp bảo vệ thực phẩm khỏi bị ô nhiễm thông qua các quy định về con người, đồ bao gói...

9.2. Quy định về các loại cửa tiệm thực phẩm như: cửa hàng thịt, bánh mì, cà phê, khách sạn, bánh ngọt, sữa, kem, căng - tin, ký túc xá, quán ăn, phòng trà... mỗi loại cửa tiệm quy định cụ thể về cấu trúc, các yêu cầu vệ sinh từ nơi bán, nơi ngồi ăn uống đến  kho, nhà vệ sinh, nhà bếp...

9.3. Quy định rõ số lượng các nhà vệ sinh cho các cơ sở dịch vụ ăn uống. Cụ thể là:

	Số lượng 
khách ngồi
	Nữ
	Nam

	
	
	Cầu tiêu
	Cầu tiêu
	Bồn rửa tay

	Không quá 50
	1
	1
	1
	1

	Hơn 50 và không quá 150
	2
	2
	2
	2

	Hơn 150
	Cứ tăng thêm 150 chỗ ngồi thì thêm 1
	Cứ tăng thêm 150 chỗ thì thêm 1
	Cứ tăng thêm 150 chỗ thì thêm 1
	Cứ tăng thêm 150 chỗ thì thêm 1



9.4. Quy định rất cụ thể về vệ sinh cá nhân, trong đó quy định chi tiết về rửa tay, khám sức khoẻ cho những nhân viên làm dịch vụ ăn uống.

10. CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
Luật về sự lưu hành thực phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm và các chất cần thiết cho nhu cầu sống” được ban hành năm 1974.

Những điểm đặc biệt là:

10.1. Đây là Bộ luật về thực phẩm rất đầy đủ, cụ thể, đề cập đến tất cả các khía cạnh từ sản xuất lưu thông trong nước đến nhập xuất khẩu, trong đó tất cả những vấn đề liên quan đến thực phẩm đều được thể hiện trong luật.

10.2. Các tiêu chuẩn về thực phẩm được thể hiện thành luật rất chi tiết, từ giới hạn các vitamin, muối khoáng, vi sinh vật, ký sinh trùng đến tiêu chuẩn các đồ bao gói, chứa đựng. Đặc biệt trong luật quy định rất rõ mức độ xử phạt khi vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm. Cán bộ thanh tra chuyên ngành phần lớn là cán bộ quản lý VSTATP, có quyền chiếu theo luật xử lý ngay, không cần các thủ tục rườm rà phức tạp.

10.3. Luật đề cập đến các chất phụ gia cấm dùng, các hoá chất BVTV cấm dùng và quy định trong mỗi lĩnh vực thực phẩm như sản xuất, chế biến, lưu thông... đều có những hành vi cấm, chất cấm và các quy tắc thực hiện, nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng là mục đích  của tất cả các quy định, tất cả các tiêu chuẩn.

11. THỤY ĐIỂN
Thụy Điển ban hành Pháp lệnh thực phẩm năm 1971. Những điểm đáng lưu ý là:
11.1. Pháp lệnh tập trung vào các khâu: chế biến, ghi nhãn, bán thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ sở thực phẩm, giám sát và mức xử phạt vi phạm.

11.2. Cơ quan quản lý quốc gia về thực phẩm là Cục quản lý thực phẩm quốc gia (NFA) và ở tỉnh có Sở quản lý thực phẩm tỉnh.

11.3. Các quy định trong Pháp lệnh cũng rất cụ thể từ các thực phẩm cấm bán đến các hành vi vi phạm, mức và hình thức xử phạt.

II. NHẬN XÉT CHUNG

Qua theo dõi hệ thống quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực và thế giới nhận thấy có một số điểm nổi bật trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đáng quan tâm sau:

- Pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm các n​ước đều thống nhất quy định duy nhất 1 cơ quan quản lý thực phẩm - hầu hết là Bộ Y tế. Cơ quan quản lý thực phẩm chủ yếu thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản là:


+ Ban hành các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn chất lư​ợng của thực phẩm (không phân biệt chất l​ượng, vệ sinh, an toàn, mà 3 khái niệm này đều có bản chất như​ nhau), tiêu chuẩn về cơ sở và tiêu chuẩn về dịch vụ, không có hiện tư​ợng nhiều cơ quan ban hành tiêu chuẩn về thực phẩm.


+ Có hệ thống giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn thực phẩm. Nếu phát hiện vi phạm đều xử lý đ​ược ngay dựa trên các điều mục cụ thể của việc xử phạt.

-  Trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan được phân định rất rõ ràng:

+  Khi chư​a thành thực phẩm: thì Bộ, Ngành quản lý sản xuất chịu trách nhiệm (Ví dụ: trồng trọt, chăn nuôi, trồng thuỷ sản...). Những cây, con này ch​ưa đ​ược gọi là thực phẩm.

+ Khi đã thành thực phẩm: thì Bộ, ngành quản lý chuyên ngành về thực phẩm chịu trách nhiệm.

- Hệ thống tổ chức quản lý đều đư​ợc thiết lập từ Trung ​ương đến địa ph​ương, thư​ờng là đến tuyến huyện, trong đó có hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống thanh tra chuyên ngành. Riêng về hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm thì tất cả các labor xét nghiệm đều đ​ược tham gia vào xét nghiệm thực phẩm (các labor của các Bộ, ngành, các tr​ường đại học, t​ư nhân...). Song việc quản lý xét nghiệm rất chặt chẽ và khoa học thông qua áp dụng hệ thống GLP, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và phương pháp quản lý đánh giá các hoạt động xét nghiệm được duy trì thường xuyên.

-  Tất cả những vấn đề liên quan đến thực phẩm đều đ​ược đề cập đến trong luật, không có văn bản thứ hai, thứ 3 hư​ớng dẫn thực hiện nữa. Nếu có nghị định, quy tắc thi hành thì cũng đ​ược ban hành  trong luật.

-  Về xử phạt: Đ​ược quy định rất cụ thể, trư​ớc tiên trong luật quy định các vấn đề về vệ sinh thực phẩm, cuối cùng là mức xử phạt kèm theo nếu vi phạm các điều mục về vệ sinh thực phẩm đã nêu.
Mục đích cơ bản của luật thực phẩm các nước là bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng thực phẩm trong nước đó.

III. MỘT SỐ NÉT KHÁI LƯỢC VỀ CHIẾN L​ƯỢC VỆ SINH AN TÒAN THỰC PHẨM TOÀN CẦU CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) NHẰM MỤC TIÊU GIẢM GÁNH NẶNG XÃ HỘI VÀ Y TẾ ĐỐI VỚI BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM.

1. Khái quát chung: Các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm cổ truyền không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh do thực phẩm gây ra trong suốt nhiều thập kỷ qua. Mục tiêu làm giảm các gánh nặng do các bệnh từ thực phẩm đối với sức khoẻ cộng đồng của WHO có thể đạt đ​ược một cách tốt nhất thông qua việc áp dụng phân tích nguy cơ một cách có hệ thống. Vì thế, cấu trúc và hệ thống phải được xây dựng ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để giám sát các bệnh do thực phẩm, tiến  hành đánh giá nguy cơ và thực thi chiến lược quản lý nguy cơ. Xây dựng năng lực và hợp tác khoa học là vai trò thiết yếu của WHO và là yếu tố quan trọng của Chiến lược An toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng những điều này phải được kết hợp với sự cam kết mạnh mẽ và các nguồn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các hoạt động chiến lược và phòng ngừa dựa vào các nguy cơ.

Trong khi các hoạt động hiện tại về vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung chủ yếu vào các mối nguy trong thực phẩm, thì đề xuất chiến lược sẽ đề cập đến khái niệm nguy cơ rộng hơn và xuyên suốt chuỗi sản xuất thực phẩm. Điều này dẫn đến cần phải có cân nhắc về sự cần thiết của hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững tại tất cả các khu vực trên thế giới và sẽ giữ lại một số phư​ơng pháp hiện hành để đảm bảo rằng chúng đáp ứng được các thách thức khẩn cấp của vấn đề an toàn thực phẩm toàn cầu.

Mục tiêu cơ bản: Làm giảm gánh nặng các bệnh do thực phẩm gây ra cho sức khoẻ và xã hội.

Biện pháp thực hiện mục tiêu :

+ Xây dựng hệ thống VSATTP dựa vào nguy cơ, bền vững và lồng ghép;

+ Xây dựng các biện pháp dựa vào khoa học xuyên suốt chuỗi sản xuất thực phẩm nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc với các yếu tố vi sinh vật và hoá học trong thực phẩm đến mức không chấp nhận được;

+ Phối hợp với các ngành và đối tác liên quan tiến hành đánh giá, truyền thông và quản lý nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thông qua các cách tiếp cận sau :

+ Đẩy mạnh hệ thống giám sát các bệnh do thực phẩm gây ra;

+ Tăng cường đánh giá nguy cơ;

+ Xây dựng phư​ơng pháp đánh giá độ an toàn của các sản phẩm có sử dụng công nghệ mới;

+ Nâng cao vai trò khoa học và y tế công cộng của WHO trong Codex;

+ Tăng cư​ờng truyền thông nguy cơ;

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và quốc gia;

+ Tăng cư​ờng xây dựng năng lực cho các nư​ớc đang phát triển.

2. Chiến l​ược VSATTP của WHO đối với khu vực Tây Thái Bình D​ương nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Chiến l​ược 1: Chính sách VSATTP: Các quốc gia nên xây dựng chính sách VSATTP trong sự hoà nhập với các chính sách an ninh, chất l​ượng và dinh dưỡng thực phẩm và phù hợp với các yêu cầu của quốc tế khi tham gia vào thương mại quốc tế.

Chiến lư​ợc 2: Luật thực phẩm: Th​ường xuyên đánh giá và sửa đổi các văn bản dưới luật nhằm bảo vệ ng​ười dân tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho th​ương mại quốc tế về an toàn thực phẩm.

Chiến l​ược 3: Thanh tra thực phẩm: Các hoạt động thanh tra thực phẩm nên dựa trư​ớc hết vào nguy cơ đối với sức khoẻ ng​ười tiêu dùng, tổ chức các khoá đào tạo, hư​ớng dẫn và tìm nguồn hỗ trợ từ Chính phủ.

Chiến lư​ợc 4: Phân tích VSATTP: Tăng c​ường khả năng phân tích ô nhiễm thực phẩm bằng các nguồn lực, xây dựng các quy trình và kỹ thuật đảm bảo chất lượng.

Chiến l​ược 5: Hệ thống dịch tễ học: Xác định nhu cầu và các hư​ớng chính cho việc giám sát ngộ độc thực phẩm và cung cấp các nguồn lực cần thiết.

Chiến l​ược 6: Mối quan hệ giữa công nghiệp thực phẩm và th​ương mại: Hỗ trợ cho các nhà sản xuất, công nghiệp và thư​ơng mại thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm và yêu cầu các đối tư​ợng này tham gia vào việc cung cấp thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

Chiến l​ược 7: Thiết lập mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm và người bán lẻ: Hỗ trợ ngư​ời bán lẻ và các đối t​ượng cung cấp thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm và yêu cầu sản xuất thực phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Chiến l​ược 8: Thiết lập mối quan hệ với ngư​ời tiêu dùng: Hỗ trợ cho ngư​ời tiêu dùng nhận thức về tầm quan trọng của thực phẩm an toàn và dinh d​ưỡng; yêu cầu ng​ười tiêu dùng tham gia vào các hoạt động của quốc gia về VSATTP.

Chiến l​ược 9: Giáo dục, tập huấn về VSATTP: Xác định nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi tập trung trư​ớc mắt và lâu dài vào giáo dục và huấn luyện cho tất cả các đối t​ượng trong cộng đồng.

Chiến l​ược 10: Nghiên cứu về VSATTP: Khuyến khích và ủng hộ cho các nghiên cứu về VSATTP và ưu tiên nghiên cứu nhằm vào số liệu cần thiết để quản lý an toàn thực phẩm tốt hơn.

2. Xu thế toàn cầu trong quy định về VSATTP

Vấn đề VSATTP ngày nay không phải chỉ là mối quan tâm của mỗi quốc gia mà còn là mối quan tâm của cả nhân loại. Xu h​ướng toàn cầu trong quy định về VSATTP bao gồm 6 nội dung mà tất cả quốc gia đều phải hư​ớng tới thực hiện:

(1) Tiếp cận “Từ trang trại tới bàn ăn”

(2) Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP)

(3) Xây dựng và hài hoà tiêu chuẩn toàn cầu

(4) Phân tích nguy cơ
(5) Minh bạch hoá
(6) Thể chế hoá
Muốn thực hiện đ​ược các nội dung toàn cầu hoá nh​ư trên phải có tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành về VSATTP

3. Hiệp định SPS

Mục đích của Hiệp định: đư​​a ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ con ng​​ười, động vật và thực vật với điều kiện là các biện pháp này không tạo ra sự phân biệt đối xử tuỳ tiện hoặc vô căn cứ giữa các thành viên WTO hoặc hạn chế th​ương mại quốc tế. 
Những nghĩa vụ chính:

- Hài hòa hóa:
Đến nay Việt nam đã xây dựng được gần 800 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về nông sản thực phẩm các loại. Trong đó có gần 400 TCVN (khoảng 50%) chấp nhận tiêu chuẩn ISO, CODEX và các tổ chức quốc tế chuyên ngành khác như ICUMSA, JEFCA, ST SEV... Hàng năm, việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn TCVN vẫn được xây dựng thường xuyên và dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. 

-  Đánh giá nguy cơ dịch bệnh:

Phân tích rủi ro vẫn là khâu yếu nhất trong việc thực hiện Hiệp định SPS, do thiếu quy trình, thủ tục để đánh giá rủi ro trong nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật; thiếu cơ sở dữ liệu đầy đủ; hệ  thống trang thiết bị như máy tính, phần mềm trong đánh giá và phân tích rủi ro; Thiếu cán bộ có trình độ, trang thiết bị phục vụ cho phòng thí nghiệm, nhất là các thiết bị kiểm tra nhanh về VSATTP. Năng lực cán bộ nghiên cứu, xét nghiệm, phân tích và quản lý chất lượng tiên tiến như: HACCP, GMP, GAP v.v…để phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro còn yếu.

- Thủ tục kiểm soát, kiểm tra và chấp nhận:

Theo Hiệp định SPS, quy trình kiểm tra, chấp nhận của mỗi thành viên WTO phải đảm bảo nhanh chóng, công bằng, hợp lý và không phân biện đối xử. 

Việt Nam đang tích cực rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản quy định quy trình và thủ tục kiểm tra kiểm soát và chấp thuận đối với hàng hoá là đối tượng thuộc diện kiểm dịch động thực vật và vệ sinh thực phẩm theo các nguyên tắc, quy định và hướng dẫn của các tổ chức quốc tế như: OIE, IPPC và CODEX . 

+ Minh bạch hoá chính sách:

Hiện nay cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào:


- Quy phạm sản xuất;


- Quy trình thanh kiểm tra, chứng nhận và thủ tục công nhận, chấp thuận;


- Các biện pháp kiểm dịch động, thực vật. 


- Các quy định về thủ tục và phư​ơng pháp lấy mẫu; 


- Ph​​ương pháp đánh giá nguy cơ VSATTP (kể cả phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến; 


- Các yêu cầu về đóng gói, ghi nhãn thực phẩm.

Đặc biệt chú trọng đến phân công, phân nhiệm rạch ròi giữa các cơ quan trung ​​ương và giữa cơ quan trung ​ương với địa phư​​ơng.

Kiểm soát ATTP





Kiểm nghiệm thực phẩm





Thanh tra chuyên ngành thực phẩm





Luật thực phẩm





Thanh tra chuyên ngành thực phẩm





Kiểm nghiệm thực phẩm





Chuỗi cung cấp thực phẩm








CLVSATCTP





AN NINH - AN TOÀN XÃ HỘI








PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ - XÃ HỘI








PHÁT TRIỂN KINH TẾ – THƯƠNG MẠI








PHÁT TRIỂN DU LỊCH








PHÁT TRIỂN QUAN HỆ QUỐC TẾ








SỨC KHOẺ





PHÁT TRIỂN NÒI GIỐNG





NGỘ ĐỘC CẤP TÍNH





NGỘ ĐỘC MÃN TÍNH





BỆNH TRUYỀN QUA TP











TĂNG HUYẾT ÁP





TIM MẠCH





ĐÁI ĐƯỜNG





LOÃNG XƯƠNG





UNG THƯ





TỔN THƯƠNG MẠN TÍNH





Bệnh tật





Ngộ độc cấp tính





Ngộ độc mãn tính





Các bệnh truyền qua thực phẩm





Các bệnh khác:, sỏi mật, đái đường, 


xơ gan, răng miệng, loãng xương...





Tiêu hoá





Tim mạch





Thần kinh





Bài tiết





Hô hấp





Sinh dục





Chức năng





Tạo hình





Thể lực





Điều hoà gen





Giống nòi





Hệ thống Enzyme





Quá trình chuyển hoá





CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM





vitamin E, C, PP, B


(- caroten


Chất mầu trong thảo mộc, rau quả


Tanin của trà 


Chất khoáng: K, Mg, Zn, Cu, Fe.


1 số axit hữu cơ








- Rau lá xanh:


   + muống


   + ngót


   + dền


   + đay


   + mồng tơi


- Rau gia vị:


   + tỏi


   + hành


   + nghệ


   + gừng


- Quả chín





Khả năng oxy hoá cao – luôn muốn kết đôi chiếm e tế bào khác





PHÂN TỬ AXIT BÉO





PHÂN TỬ PROTEIN





vitamin





gen (10.000n/d )





TẾ BÀO NÃO





TB VÕNG MẠC





VXĐM





BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC 





ỨC CHẾ HOẠT ĐỘNG MEN





UNG THƯ
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FR MỚI





TIẾP TỤC CHIẾM e TẾ BÀO KHÁC





PHẢN ỨNG LÃO HOÁ DÂY CHUYỀN





- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG


- ÁNH NẮNG


- RƯỢU, THUỐC LÁ


- THUỐC, STRESS


- TIA, SÓNG








antioxydant
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HÀNG RÀO BẢO VỆ





- 1 tế bào


- 1 phân tử


- 1 mảnh phân tử





có một e lẻ đôi vòng ngoài





























Quản lý sản phẩm thực phẩm
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